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1 1

Giáo trình lý thuyết thống kê: Dùng 

trong các trường cao đẳng và trung 

cấp chuyên nghiệp khối kinh tế Phạm Ngọc Kiểm

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 29000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3133 310

2 2 Giáo trình đầu tư quốc tế Vũ Chí Lộc

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2012 5 69000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3078 322.6

3 3 Kinh tế dầu khí Đỗ Hữu Tùng

Giao thông vận 

tải 2001 12 20000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1302 330

4 4

Nguyên lý thống kê kinh tế :  Dành 

cho đào tạo các chuyên ngành thuộc 

khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3328 330

5 5 Thống kê kinh tế doanh nghiệp

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Khoa học kỹ 

thuật 2022 2 225000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5236 330

6 6

Hệ thống tài khoản quốc gia ứng 

dụng trong phân tích kinh tế và trong 

công tác kế hoạch /   ;  System of 

national accounts applied in 

economic analysis and planning Nguyễn Văn Quỳ Thống kê 2000 1 60000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1255 330

7 7

Giáo trình nguyên lý thống kê kinh 

tế: Dùng trong các trường Đại học, 

Cao đẳng khối kinh tế Phạm Ngọc Kiểm

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 50000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3139 330

8 8 Mô hình toán kinh tế Bùi Minh Trí

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 2 34000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2086 330.0152

9 9 Toán kinh tế Nhâm Văn Toán

Giao thông vận 

tải 1999 1 21000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1120 330.0152

10 10 Toán kinh tế Nhâm Văn Toán

Giao thông vận 

tải 2003 5 22000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1715 330.0152



11 11

Bài tập kinh tế lượng :  Với sự trợ 

giúp của phần mềm eviews

Nguyễn Quang 

Dong

Khoa học và kỹ 

thuật 2009 5 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2848 330.0151

12 12

Giáo trình thống kê kinh tế :  Dành 

cho sinh viên ngành kinh tế Bùi Đức Triệu

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2010 11 39000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2480 330.0151

13 13

Toán tài chính ứng dụng :  Hướng 

dẫn thực hành chi tiết bằng Excel

Đỗ Thiên Anh 

Tuấn Tài chính 2015 5 118000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3523 330.0152

14 14 Bài giảng thống kê kinh tế Hồ Sĩ Sà

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ410 330.0151

15 15

Phương pháp luận về 2 hệ thống 

thống kê kinh tế MPS - SNA

Nguyễn Văn 

Chỉnh Thống kê 2001 1 85000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2047 330.0152

16 16 Giáo trình thống kê kinh tế Phan Công Nghĩa

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 5 75000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3158 330.0151

17 17

Mô hình toán kinh tế :  Dùng cho sinh 

viên các trường cao đẳng, đại học 

khối kinh tế Bùi Duy Phú

Giáo dục Việt 

Nam 2013 5 35000  

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3127 330.0152

18 18

Phương pháp nghiên cứu kinh tế và 

viết luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ Đinh Phi Hổ Tài chính 2021 2 69000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5245 330.1

19 19 Bài giảng kinh tế lượng

Nguyễn Quang 

Dong

Giao thông Vận 

tải 2008 10 40000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2471 330.1

20 20

Bài giảng xây dựng cơ cấu nguồn vốn 

của doanh nghiệp trong nền kinh tế 

thị trường Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3583 330.122

21 21

Một số vấn đề về lý luận, phương 

pháp luận phương pháp xây dựng 

chiến lược và quy hoạch phát triển 

kinh tế Việt Nam

Chính trị quốc 

gia 2002 2 25000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1690 330.597

22 22

Việt Nam, AFTA và cuộc khủng 

hoảng kinh tế Frank Flatters

Công an nhân 

dân 1999 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1348 330.9



23 23

Quốc gia khởi nghiệp - Câu chuyện 

về nền kinh tế thần kỳ của Israel Senor, Dan Thế giới 2015 2 119000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5028 330.9

24 24 Đô thị hóa và tăng trưởng Dân trí 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2466 330.917

25 25

Từ Xtalin đến Enxin :  Sách tham 

khảo Baibacốp N.C

Chính trị quốc 

gia 2001 1 60000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1593 330.947

26 26

Kinh tế hàng hóa của Thăng Long - 

Hà Nội :  Đặc trưng và kinh nghiệm 

phát triển Hà Nội 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2540 330.9597

27 27 Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam Lê Thông Đại học Sư Phạm 2016 5 98000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3452 330.9

28 28

Phân kiểu kinh tế - xã hội cấp tỉnh và 

cấp huyện Việt Nam /   ;  Socio-

economic typology of provinces and 

districts of Vietnam

Nguyễn Viết 

Thịnh

Từ điển Bách 

khoa 2005 2 35000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1997 330.9597

29 29

Giáo trình địa lí kinh tế - xã hội Việt 

Nam, Tập 1 phần đại cương

Nguyễn Viết 

Thịnh

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 40000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2839 330.9597

30 30

Thủ đô Hà Nội trong công cuộc xây 

dựng và phát triển Phùng Hữu Phú Thống kê 2004 2 235000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1933 330.9597

31 31 Việt Nam đổi mới và phát triển

Từ điển Bách 

khoa 2005 2 35000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2003 330.9597

32 32

Một số vấn đề về kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 

ta :  Sách tham khảo Vũ Văn Phúc

Chính trị Quốc 

gia 2001 1 23000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1581 330.9597

33 33 Bài giảng kinh tế học lao động Đào Anh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3560 331



34 34

Bài giảng chuyên đề tổ chức hạch 

toán kinh tế nội bộ và khoán chi phí 

trong doanh nghiệp :  Tài liệu dành 

cho đào tạo tiến sĩ chuyên ngành 

Quản lý kinh tế Đặng Huy Thái

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3716 331

35 35

Giáo trình chiến lược cạnh tranh 

trong lĩnh vực Mỏ - Địa chất - Dầu 

khí :  Dùng cho NCS chuyên ngành 

Quản lý Kinh tế

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2010 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3715 331

36 36 Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực Trần Xuân Cầu

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2009 5 58000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3138 331.11

37 37

Định mức lao động :  Bài giảng dùng 

cho sinh viên đại học chuyên ngành 

kinh tế và quản trị doanh nghiệp mỏ Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1151 331.2

38 38 Bảo hộ lao động Nguyễn An Lương Lao động 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2646 331.25

39 39

Bài giảng kỹ thuật bảo hộ lao động và 

bảo vệ môi trường Hồ Quốc Hoa

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2002 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1524 331.259

40 40 Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động Văn Đình Đệ Giáo dục 2003 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1749 331.259

41 41

Bài giảng tài chính tín dụng và thuế :  

Dùng cho chuyên ngành kinh tế và 

quản trị doanh nghiệp Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1164 332

42 42 Giáo trình tài chính học Mai Thanh Quế Dân trí 2013 5 85000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3453 332

43 43

Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính 

doanh nghiệp :  Theo Quyết định 

số167/2000/QĐ-BTC ngày 

25/10/2000 của Bộ trưởng Bộ tài 

chính Ngô Thế Chi Thống kê 2001 2 30000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1618 332



44 44 Bài giảng tài chính doanh nghiệp mỏ Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2001 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1299 332

45 45 Bài giảng các định chế tài chính Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3558 332

46 46

Hướng dẫn lập-đọc-phân tích báo cáo 

tài chính và báo cáo kế toán quản trị :  

 Theo quyết định số 167/2000QĐ-

BTC ngày 25-10-2000 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Võ Văn Nhị Thống kê 2001 2 38000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ1620 332

47 47 Bài giảng tổ chức nguồn lực tài chính Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3591 332

48 48

Bài giảng quản lý môi trường bằng 

công cụ kinh tế :  Tài liệu dành cho 

đào tạo cao học chuyên ngành Quản 

lý kinh tế

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3585 332

49 49 Tài chính quốc tế Đàm Quang Vinh Giáo dục 2014 5 48000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3098 332.042

50 50

Bí quyết tay trắng thành triệu phú :  

Làm thế nào để có thu nhập dồi dào 

và gia tài bạc tỷ từ... số 0? Khoo, Adam Phụ nữ 2018 2 125000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5018 332.024

51 51 Giáo trình tiền tệ ngân hàng Nguyễn Văn Tiến Thống kê 2012 1 96000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3541 332.1

52 52 Giáo trình ngân hàng thương mại Tô Ngọc Hưng Dân Trí 2014 5 80000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3403 332.1

53 53

Thị trường mở từ lý luận đến thực 

tiễn :  Sách tham khảo Trần Trọng Độ

Công an nhân 

dân 2004 1 66000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2041 332.1

54 54

Tài chính - ngân hàng - kế toán xanh: 

Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý cho 

Việt Nam :  (Sách chuyên khảo)

Trần Thị Thanh 

Tú

Khoa học và kỹ 

thuật 2017 5 180000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3940 332.1



55 55

Giáo trình thanh toán quốc tế trong 

ngoại thương Đinh Xuân Trình Giáo dục 2002 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1634 332.155

56 56

Thanh toán quốc tế trong ngoại 

thương & tài trợ thương mại quốc tế Đinh Xuân Trình Thống kê 2012 5 98000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3457 332.155

57 57 Bài tập và bài giải thanh toán quốc tế Nguyễn Văn Tiến Thống kê 2014 5 78000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3465 332.155

58 58

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài 

trợ ngoại thương Nguyễn Văn Tiến Lao động 2016 5 92000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3551 332.155

59 59

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Việt Nam  Phạm Thu Hương

Chính trị Quốc 

gia 2014 2 43000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5201 332.178

60 60

Giáo trình lý thuyết tiền tệ :  Lưu 

hành nội bộ Lê Hùng Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2009 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2367 332.4

61 61

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 

chính

Mishkin, Frederic 

S

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 3 112000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1267 332.4

62 62 Giáo trình lý thuyết tài chính tiền tệ Nguyễn Hữu Tài

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2012 5 58000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2843 332.49

63 63

Các văn bản pháp lý về đầu tư nước 

ngoài tại Việt Nam

Văn phòng uỷ 

ban nhà nước về 

hợp tác đầu tư 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ682 332.6

64 64

Tính toán dự án đầu tư :  Kinh tế kỹ 

thuật Đặng Minh Trang Thống kê 2002 2 38000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1916 332.6

65 65

Tính toán dự án đầu tư :  Kinh tế kỹ 

thuật Đặng Minh Trang Thống kê 2004 1 52000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2017 332.6

66 66 Quản trị dự án đầu tư Đồng Thị Bích

Giao thông vận 

tải 2022 2 99500

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5231 332.6



67 67

Dự án đầu tư lập - thẩm định hiệu quả 

tài chính Đinh Thế Hiển Thống Kê 2004 2 105000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2044 332.6

68 68

Bài giảng phương pháp lập và phân 

tích dự án đầu tư Lại Kim Bảng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1156 332.6

69 69 Giáo trình lập dự án đầu tư

Nguyễn Bạch 

Nguyệt

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 5 98000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3481 332.6

70 70 Quản trị dự án đầu tư Phan Thị Thái

Giao thông vận 

tải 2008 10 23000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2474 332.6

71 71

Bài giảng quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình nâng cao :  Tài liệu 

dành cho đào tạo cao học chuyên 

ngành Quản lý kinh tế Phan Thị Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3584 332.6

72 72

Lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý & 

điều hành dự án đầu tư xây dựng Thái Bá Cẩn Tài Chính 2017 5 288000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3460 332.6

73 73

Giáo trình phân tích và quản lý dự án 

đầu tư Thái Bá Cẩn Giáo dục 2013 5 65000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3079 332.6

74 74 Giáo trình tài trợ dự án Tô Ngọc Hưng Dân Trí 2014 5 58000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3520 332.6

75 75

Cẩm nang chứng khoán phái sinh :  

Chiến lược từ A-Z về đầu tư - phòng 

hộ - đầu cơ thành công nhất

McDonald, 

Robert L Thanh niên 2017 5 199000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3956 332.632

76 76 Giáo trình thị trường chứng khoán Bạch Đức Hiển Tài chính 2008 5 55000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ2473 332.642

77 77

Hướng dẫn đầu tư vào thị trường 

chứng khoán /   ;  MONEYWISE 

Guide to Investing in the Stockmarket Stopp, Christine NXB Trẻ 1999 1 35000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1614 332.642

78 78 Thị trường chứng khoán Lê Hoàng Nga Tài chính 2015 5 128000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3463 332.642



79 79

Ưu đãi tài chính đối với đầu tư trong 

nước ở Việt Nam: Hiệu quả hay 

không? 2005 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1947 332.6597

80 80

Môi trường đầu tư nước ngoài ở Việt 

nam - Con đường đi tới khu đầu tư 

Asean (AIA) :  Báo cáo viết cho Văn 

phòng Chính phủ Do Nhóm nghiên 

cứu của Viện Chiến lược phát triển, 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện

Công an nhân 

dân 2000 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1347 332.673

81 81 Giáo trình kinh tế đầu tư Phạm Anh Đức Xây dựng 2022 2 159000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5334 332.6

82 82 Bài giảng kinh tế đối ngoại Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1523 335.597

83 83

Lý thuyết tài chính công :  Chương 

trình dành cho đại học Sử Đình Thành

Đại học Quốc 

gia Hồ Chí Minh 2009 1 70000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3310 336

84 84 Kinh tế và tài chính công Vũ Cường Thống kê 2012 1 95000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3308 336

85 85

Câu hỏi và bài tập môn thuế :  Tái 

bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung Lê Xuân Trường Tài chính 2011 1 35000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3306 336.2

86 86

Giáo trình thuế :  Dùng cho đối tượng 

không chuyên Nguyễn Thị Liên Tài chính 2011 1 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3309 336.2

87 87

Những bài học về doanh thương quốc 

tế Ball Donald.A Thống kê 2002 1 65000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1617 337

88 88 Giáo trình kinh tế quốc tế Đỗ Đức Bình

Đại học kinh tế 

quốc dân 2008 3 41000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2479 337

89 89

Việt Nam, AFTA và cuộc khủng 

hoảng kinh tế Frank Flatters

Công an nhân 

dân 1999 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1348 337



90 90

Hội nhập của Việt Nam với ASEAN: 

Nghiên cứu các biện pháp phi thuế 

quan ảnh hưởng đến thương mại :  

Báo cáo được thực hiện do Văn 

phòng Chính phủ Adam McCarty

Công an nhân 

dân 1999 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1344 337

91 91

Kinh tế thế giới 1999-2000 Đặc điểm 

và triển vọng :  Sách tham khảo Kim Ngọc

Chính trị quốc 

gia 2000 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1485 337

92 92

Môi trường dịch vụ của Việt Nam: 

Những lĩnh vực được ưu tiên trong 

Asean :  Viện nghiên cứu quản lý 

kinh tế Trung Ương thực hiện

Công an nhân 

dân 2000 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1345 337

93 93 Giáo trình kinh tế đối ngoại Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1911 337

94 94

Trung Quốc 20 năm cải cách mở cửa 

cải cách chế độ sở hữu Tề Quế Trân

Chính trị quốc 

gia 2001 1 86000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1508 337.51

95 95 Giáo trình văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu

Đại học kinh tế 

quốc dân 2013 5 118000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3410 338

96 96

Bài giảng toán tối ưu trong quản lý 

kinh tế Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3544 338

97 97

Dự báo kinh tế :  Dùng cho học viên 

cao học quản lý kinh tế

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3546 338

98 98

Bài giảng quản lý dự trữ hàng hóa :  

Tài liệu dành cho đào tạo cao học 

chuyên ngành Quản lý kinh tế Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3561 338.02

99 99

Bài giảng Tin học trong quản lý kinh 

tế :  Dùng cho học viên cao học 

ngành quản lý kinh tế

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3587 338.0285

100 100

Thủ công nghiệp, công nghiệp từ 

Thăng Long đến Hà Nội Nguyễn Lang Hà Nội 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2509 338.096



101 101

Việt Nam con hổ đang chuyển mình? 

/   ;  Viet Nam a transition tiger?

Arkadie Brian 

Van Thống kê 2004 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1913 338.096

102 102

Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông 

nghiệp ở Việt Nam Trương Thị Tiến

Chính trị quốc 

gia 1999 1 18000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1107 338.1

103 103

Giáo trình đánh giá kinh tế khoáng 

sản :  Dùng cho ngành kinh tế và 

QTKD Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Kinh 

tế môi trường và sử dụng hợp lý tài 

nguyên Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1763 338.2

104 104

Bài giảng đánh giá kinh tế khoáng 

sản :  Dùng cho Ngành Kinh tế và 

QTKD Mỏ, Địa chất, Dầu khí, Kinh 

tế môi trường và sử dụng hợp lý tài 

nguyên Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2002 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1512 338.2

105 105

Kinh tế công nghiệp mỏ :  Dùng cho 

chuyên ngành kinh tế và quản trị 

doanh nghiệp mỏ Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1159 338.2

106 106

Hoạch định chiến lược phát triển và 

kế hoạch hoá doanh nghiệp dầu khí :  

Dùng cho chuyên ngành Kinh tế-

Quản trị doanh nghiệp dầu khí

Nguyễn Đức 

Thành

Giao thông vận 

tải 2002 12

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1555 338.2

107 107

Bài giảng môn học đánh giá kinh tế 

tổng hợp mỏ khoáng sản Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3588 338.2

108 108 Giáo trình kinh tế lượng

Nguyễn Quang 

Dong

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 5 101000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3165 330.1

109 109 Kinh tế công nghệ phần mềm

Huỳnh Quyết 

Thắng

Đại học Bách 

khoa 2016 3 105000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3964 338.47

110 110

Định mức lao động trong doanh 

nghiệp ngành công nghiệp than Việt 

Nam :  Sách chuyên khảo

Nguyễn Ngọc 

Khánh

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2022 2 79000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5172 338.5



111 111

Hướng dẫn thực hành kinh tế học vi 

mô Thống kê 1998 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4181 338.5

112 112 Kinh tế học vi mô

Nguyễn Thị Hồng 

Loan

Giao thông vận 

tải 2018 5 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3953 338.5

113 113

Kinh tế học vi mô :  Giáo trình dùng 

trong các trường đại học, cao đẳng 

khối kinh tế

Giáo dục Việt 

Nam 2008 3 22000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2328 338.5

114 114

Kinh tế quản trị doanh nghiệp công 

nghiệp :  Dùng cho các lớp đại học 

chuyên ngành kỹ thuật Nhâm Văn Toán

Giao thông vận 

tải 2000 9 20000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1160 338.5

115 115 Những vấn đề cơ bản về kinh tế vi mô Ngô Đình Giao

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ70 338.5

116 116

Kinh tế vi mô trong nền kinh tế 

chuyển đổi  Goodwin, Neva

Chính trị quốc 

gia 2002 2 72000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1652 338.5

117 117 Kinh tế học vi mô Pindyck, RoBert S

Khoa học và Kỹ 

thuật 1994 2 92000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ786 338.5

118 118

Sách tham khảo kinh tế học vi mô :  

Tóm tắt lý thuyết, bài tập, câu hỏi 

trắc nghiệm

Giao thông vận 

tải 2021 2 80000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5125 338.5

119 119

Kinh tế học vi mô :  Dùng cho sinh 

viên các trường cao đẳng, đại học 

ngành tài chính - ngân hàng Tạ Thị Lệ Yên

Giáo dục Việt 

Nam 2014 5 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3140 338.5

120 120

Bài tập kinh tế học vi mô :  Dùng cho 

sinh viên khối quản trị kinh doanh

Nguyễn Đại 

Thắng

Giáo dục Việt 

Nam 2012 5 30000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3157 338.5076

121 121 Bài giảng kinh tế công nghiệp

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3279 338.6

122 122

Chuyên đề đánh giá kinh tế tổng hợp 

mỏ khoáng sản :  Danh cho NCS 

ngành Quản lý kinh tế Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ3717 338.6



123 123

Bài giảng quản lý sự thay đổi và 

khủng hoảng của các tổ chức

Nguyễn Ngọc 

Khánh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3545 338.6

124 124

Bài giảng sau đại học môn học quản 

lý sự thay đổi và khủng hoảng

Nguyễn Thị Hoài 

Nga

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4010 338.6

125 125 Tổ chức sản xuất doanh nghiệp mỏ Vương Huy Hùng

Giao thông Vận 

tải 2000 9 11000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1172 338.6

126 126

Thành lập, tổ chức và điều hành hoạt 

động công ty cổ phần Đoàn Văn Trường

Khoa học và kỹ 

thuật 1996 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ790 338.7

127 127

Bài giảng Phân tích hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 

dầu khí :  Dùng cho ngành kinh tế và 

quản trị kinh doanh dầu khí

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 54

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh 338.7

128 128

Bài giảng phân tích hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

công nghiệp mỏ Đặng Huy Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1306 338.7

129 129

Công cụ quản trị sản xuất của doanh 

nghiệp Nhật Bản Hứa Thùy Trang

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3071 338.7

130 130

Tài chính doanh nghiệp :  Dùng cho 

ngoài ngành Lưu Thị Hương

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2010 5 28000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3439 338.7

131 131

Một số chỉ tiêu chủ yếu về quy mô và 

hiệu quả của 1,9 triệu cơ sở SXKD 

trên lãnh thổ Việt Nam Thống kê 1997 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ926 338.7

132 132

Phân tích kinh doanh : Lý thuyết và 

thực hành

Nguyễn Năng 

Phúc Tài chính 2009 5 96000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3479 338.7

133 133

Giáo trình phân tích hoạt động kinh 

doanh :  Dành cho sinh viên các 

trường đại học, cap đẳng khối kinh tế

Nguyễn Ngọc 

Quang

Giáo dục Việt 

Nam 2011 5 40000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3521 338.7



134 134

Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn 

hóa công ty

Nguyễn Mạnh 

Quân

Đại học kinh tế 

quốc dân 2015 5 88000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3552 338.7

135 135 Tài chính doanh nghiệp xây dựng

Nguyễn Quỳnh 

Sang Xây dựng 2017 3 138000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3976 338.7

136 136

Tổ chức sản xuất và tổ chức lao động 

:  Bài giảng dùng cho chuyên ngành 

kinh tế và quản trị doanh nghiệp dầu 

khí

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1152 338.7

137 137

Bài giảng Phân tích hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 

dầu khí :  Dùng cho ngành kinh tế và 

quản trị kinh doanh dầu khí

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2001 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1298 338.7

138 138

Xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 

kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp ở Việt Nam Phạm Ngọc Kiểm

Chính trị quốc 

gia 1999 1 9000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1094 338.7

139 139

Bài giảng hoạch định chiến lược kinh 

doanh và kế hoạch hóa doanh nghiệp 

công nghiệp :  Dùng cho sinh viên 

ngành kinh tế và quản trị doanh 

nghiệp mỏ Phạm Đình Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1154 338.7

140 140

Khoán chi phí trong các doanh 

nghiệp khai thác than tại Việt Nam( 

Sách chuyên khảo)

Nguyễn Ngọc 

Khánh

Đại học quốc gia 

Hà Nội 2017 2 68000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ3258 338.76

141 141 Giáo trình kinh tế phát triển Đinh Văn Hải

Học viện Tài 

chính 2014 5 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3213 338.9

142 142 Giáo trình kinh tế phát triển Ngô Thắng Lợi

Đại học kinh tế 

quốc dân 2013 5 109000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3129 338.9

143 143 Giáo trình kinh tế phát triển

Nguyễn Đức 

thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2377 338.9



144 144 Giáo trình kinh tế phát triển Phạm Ngọc Linh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2011 5 59000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3156 338.9

145 145

Giáo trình kinh tế phát triển :  Dùng 

cho sinh viên ngoài chuyên ngành Phạm Ngọc Linh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 1 59000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3275 338.9

146 146

Cẩm nang đánh giá tác động: Các 

phương pháp định lượng và thực hành

Khandker, 

Shahidur R

Ngân hàng thế 

giới 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2469 338.9

147 147 Kinh tế môi trường

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Giao thông vận 

tải 2010 5 18000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2477 338.927

148 148

Quy hoạch ngành và các chương trình 

quốc gia ở Việt Nam đến và sau năm 

2000

Nguyễn Mạnh 

Hùng Thống kê 1997 2 120000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ927 338.957

149 149

Hoàn thiện chiến lược phát triển công 

nghiệp Việt Nam Kenichi Ohno Lý luận chính trị 2005 2 48000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1999 338.9597

150 150 Kinh tế học vĩ mô Gordon,RoBert J

Khoa học và kỹ 

thuật 1994 2 97000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ787 339

151 151 Kinh tế học vĩ mô Giáo dục 2007 3 17000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2329 339

152 152 Kinh tế học vĩ mô

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Giao thông vận 

tải 2017 5 50000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3952 339

153 153 Kinh tế học vĩ mô: Sách tham khảo

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Giao thông vận 

tải 2023 2 100000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5252 339

154 154

Lợi ích kinh tế - xã hội của việc bảo 

hộ sở hữu trí tuệ ở các nước đang 

phát triển Alikhan Shahid Bản đồ 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2287 340

155 155

Bài giảng pháp luật kinh doanh :  Tài 

liệu dành cho đào tạo cao học chuyên 

ngành Quản ký kinh tế Bùi Thị Thu Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3555 343



156 156

Luật kinh tế :  Bài giảng dùng cho 

sinh viên ngành Kinh tế và Quản trị 

doanh nghiệp Trần Văn Long

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1157 343

157 157 Luật kế toán (hiện hành)

Chính trị Quốc 

gia Sự thật 2018 2 18000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ5204 343.597

158 158

Quy định pháp luật hướng dẫn hành 

nghề dịch vụ kế toán

Chính trị Quốc 

gia 2017 2 31000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5209 343.597

159 159

Sở hữu trí tuệ một công cụ đắc lực để 

phát triển kinh tế Idris Kamil 2005 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2179 346.04

160 160 Luật thương mại

Chính trị quốc 

gia - sự thật 2015 1 25000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1104 346.076

161 161 Luật thương mại

Chính trị quốc 

gia - sự thật 2015 1 25000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4178 346.076

162 162 Luật doanh nghiệp

Chính trị quốc 

gia - sự thật 2016 1 39000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4179 346.076

163 163

Một số vấn đề cơ bản về hợp đồng 

thương mại đáp ứng các yêu cầu hội 

nhập kinh tế quốc tế Vũ Quang

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3069 346.5971

164 164

Giáo trình kỹ thuật soạn thảo văn bản 

kinh tế và quản trị doanh nghiệp Lương Văn Úc

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2012 5 82000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2617 351.597

165 165 Bài giảng kho bạc nhà nước Lê Hùng Sơn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3557 352.4

166 166

Bài giảng quản lý ngân sách nhà nước 

:  Dành cho đào tạo cao học ngành 

Quản lý kinh tế thuộc Khoa Kinh tế - 

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Tiến 

Hưng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3548 352.48

167 167

Bài giảng quản lý ngân sách nhà nước 

:  Tài liệu dành cho đào tạo cao học 

chuyên ngành Quản lý kinh tế

Nguyễn Tiến 

Hưng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ4009 352.48



168 168

Bài giảng quản lý tài chính công :  

Tài liệu dành cho đào tạo cao học 

chuyên ngành Quản ký kinh tế Bùi Thị Thu Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3562 352.4071

169 169

Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế 

:  Tài liệu dành cho đào tạo cao học 

chuyên ngành Quản ký kinh tế - Quản 

trị kinh doanh Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3550 354

170 170

Bài giảng một số vấn đề cơ bản về 

quản lý nhà nước trong hoạt động dầu 

khí

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh dầu khí VĐ3347 354.45

171 171

Bài giảng thu ngân sách nhà nước đối 

với hoạt động khai thác khoáng sản 2018 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ3965 352.48

172 172 Kinh tế số Trần Thị Ái Cẩm Xây dựng 2022 2 89000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5317 330

173 173 Thương mại điện tử trong thời đại số Thái Thanh Sơn

Thông tin và 

Truyền thông 2017 2 99000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5015 381.1

174 174

Linh hồn của quảng cáo :  

コンセプトメイキング

Nobuyuki 

Takahashi Lao động 2016 2 59000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5013 381.1

175 175 Lập trình hệ thống thương mại điện tử Phạm Quang Hiển Thanh Niên 2019 1 200000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Thương mại 

điện tử VĐ4948 381.142

176 176 Giáo trình thương mại điện tử căn bản Trần Văn Hòe

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2015 5 94000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3921 381.142

177 177 Thương mại điện tử Ao Thu Hoài

Thông tin và 

truyền thông 2016 5 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3074 381.142

178 178 English for business managament

Phạm Thị Nguyên 

Thư Bưu Điện 2008 5 28000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3043 381.2

179 179

Thương mại điện tử và kinh doanh 

điện tử Bưu điện 2006 2 10000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2240 381.142



180 180

Những kiến thức cơ bản về thương 

mại điện tử Minh Quang Lao động xã hội 2005 2 40000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2116 381.142

181 181 Thương mại điện tử

Nguyễn Thị 

Tuyết Mai

Khoa học và kỹ 

thuật 2011 5 46000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2615 381.142

182 182 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Vũ Hữu Tửu Giáo Dục 2002 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1613 382

183 183

Giáo trình tín dụng và thanh toán 

thương mại quốc tế Trần Văn Hòe

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2015 5 89000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3083 382.1

184 184

Quản trị sự kiện trong bối cảnh châu 

Á McCartney, Glenn Mc Graw-Hill 2020 2 100000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5130 384

185 185

Incoterms 2010 :  Các quy tắc của 

ICC về sử dụng các điều kiện thương 

mại quốc tế và nội địa

Thông tin và 

truyền thông 2013 5 50000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3131 387

186 186

Cẩm nang xuất nhập khẩu trong các 

dự án có vốn đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam Nguyễn Văn Hoa

Chính trị quốc 

gia 1998 2 83000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1192 393.597

187 187 Giáo trình thuế quốc tế Bùi Thị Thu Thủy

Khoa học và kỹ 

thuật 2021 2 60000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5393 336.2

188 188 Giáo trình quản trị dự án đầu tư Phan Thị Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5214 332.6

189 189 Giáo trình luật kinh tế Phí Mạnh Cường

Giao thông vận 

tải 2023 2 190000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5385 343.597

190 190 Giáo trình pháp luật về doanh nghiệp Phí Mạnh Cường

Giao thông vận 

tải 2023 2 155000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5386 343.597

191 191 Giáo trình tin học văn phòng nâng cao

Dương Thị Hiền 

Thanh

Giao thông vận 

tải 2023 2 75000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5380 005.5



192 192 Giáo trình quản lý thuế Bùi Thị Thu Thủy

Giao thông vận 

tải 2023 2 170300

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5381 352.44

193 193

Tăng trường kinh tế và công bằng xã 

hội: Lý thuyết và thực tiễn ở thành 

phố Hồ Chí Minh Đỗ Phú Trần Tình Lao động 2010 2 36000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5408 338.9

194 194 Tiếp thị bằng quan hệ công chúng Đinh Công Tiến Thống kê 2008 2 120000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5417 381

195 195 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh Đinh Phi Hổ Tài chính 2018 2 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5422 330.015

196 196

Thực hành kinh tế lượng cơ bản với 

EVIEWS Nguyễn Văn Tùng

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 2014 2 59000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5416 330

197 197

Hướng dẫn thực hành lập sổ sách kế 

toán báo cáo tài chính, báo cáo thuế 

GTGT trên Excel Đặng Văn Sáng Tài chính 2020 2 387000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5426 330.1

198 198

Phương pháp định lượng trong 

nghiên cứu quản trị kinh doanh và 

quản lý kinh tế Đinh Phi Hổ Tài chính 2020 2 245000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5425 330

199 199

Quản trị kinh doanh quốc tế :  Giáo 

trình dành cho cao học chuyên ngành 

Quản lý kinh tế Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ Địa 

chất 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3553 650

200 200

Chiến lược kinh doanh quốc tế :  

Thực tiễn của Việt Nam, Châu Á và 

thế giới Vũ Anh Dũng

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 4 255000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2821 650

201 201 Cẩm nang khởi nghiệp kinh doanh Dân trí 2017 2 168000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3959 650.1

202 202

Quy trình soạn thảo và mẫu các văn 

bản thông dụng dùng trong quản lý 

đơn vị hành chính sự nghiệp và kinh 

tế Lê Thành Kính Thống kê 2002 2 50000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ1615 651

203 203

Kỹ thuật soạn thảo hợp đồng kinh tế 

hợp đồng thương mại Phạm Văn Phấn Thống kê 2001 2 54000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1624 651



204 204 Tự học đánh máy chữ Lê Văn Liên

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1989 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ78 652.3

205 205 Bài giảng môn kế toán quốc tế

Đại học Mỏ Địa 

chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3327 657

206 206

Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo 

chuẩn mực kế toán mới :  33 Chuẩn 

mực kiểm toán Việt Nam, 22 chuẩn 

mực kế toán VN,...Chế độ xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực kế 

toán, thống kê Tài chính 2005 2 256000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2028 657

207 207

Hướng dẫn thực hành chứng từ sổ 

sách báo cáo kế toán :  Phụ lục chế độ 

kế toán hộ kinh doanh Bùi Văn Dương Thống kê 1996 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ763 657

208 208

Giáo trình nguyên lý kế toán :  Tài 

liệu lưu hành nội bộ Bùi Thị Thu Thuỷ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1739 657

209 209 Giáo trình nguyên lý kế toán Bùi thị Thu Thủy

Khoa học và kỹ 

thuật 2014 5 33000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2677 657

210 210 Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 2

Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 2015 5 198000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ3527 657

211 211 Chế độ kế toán doanh nghiệp quyển 1

Kinh tế TP Hồ 

Chí Minh 2015 5 148000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3526 657

212 212 Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Thông tin và 

truyền thông 2017 5 350000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3421 657

213 213

Hệ thống kế toán hành chính - sự 

ngiệp: 101 sơ đồ hướng dẫn hạch 

toán và hướng dẫn chuyển đổi sổ kế 

toán Đặng Văn Thanh Tài chính 1996 1 16000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ785 657

214 214 Giáo trình kế toán tài chính Dân Trí 2014 3 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ2827 657



215 215 Giáo trình kế toán máy Lê Thanh Huệ

Giao thông vận 

tải 2023 2 70000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5379 657

216 216 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam 2013 Lao động 2013 5 81000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3405 657

217 217

Hệ thống kế toán hành chính sự 

nghiệp :  Những quy định chung, chế 

độ chứng từ kế toán, hệ thống tài 

khoản kế toán, chế độ sổ kế toán, chế 

độ báo cáo tài chính Tài chính 1996 1 37000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ767 657

218 218

Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo 

các chuẩn mực kế toán đã ban hành 

và luật kế toán :  Biên soạn theo chế 

độ kế toán doanh nghiệp, luật kế toán, 

các chuẩn mực kế toán, các thông tư 

hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn 

mực kế toán và các văn bản sửa đổi, 

bổ sung đến tháng 7/2005 Tài chính 2005 1 159000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2032 657

219 219

Hệ thống bài tập và bài giải kế toán 

quản trị Huỳnh Lợi Thống kê 2001 2 36000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1611 657

220 220

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ 

kế toán :  Theo các hình thức sổ Võ Văn Nhị Thống kê 2001 3 60000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1573 657

221 221

Kế toán tài chính :  Sử dụng cho sinh 

viên nghành kế toán và sinh viên khối 

kinh tế thuộc các trường ĐH,CĐ và 

THCN Võ Văn Nhị Thống kê 2001 2 63000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1625 657

222 222

Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh 

nghiệp Việt Nam :  Cho doanh nghiệp 

lớn và doanh nghiệp vừ và nhỏ Lê Thị Hoà Tài chính 2005 1 50000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2019 657

223 223 Giáo trình kế toán máy Lê Thanh Huệ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ2373 657



224 224

Báo cáo tài chính chứng từ và sổ kế 

toán tập 2 Minh Ngọc Lao động 2015 5 150000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3419 657

225 225 Hệ thống tài khoản kế toán tập 1 Minh Ngọc Lao động 2015 5 150000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3420 657

226 226

Tổ chức công tác kế toán doanh 

nghiệp

Bộ môn hệ thống 

thông tin kế toán Phương Đông 2012 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ2922 657

227 227

Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp 

theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 

(Thực hiện từ 30/3/2005) Nguyễn Văn Bảo Tài chính 2005 2 180000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2006 657

228 228

Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp xây 

lắp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam Nguyễn Văn Bảo Tài chính 2005 1 245000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2012 657

229 229

Kế toán quản trị :  Lý thuyết căn bản 

và nguyên tắc ứng dụng trong quyết 

định kinh doanh Nguyễn Tấn Bình Thống kê 2005 1 95000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2020 657

230 230

Kế toán doanh nghiệp lý thuyết-bài 

tập mẫu và bài giải Nguyễn Văn Công Tài chính 2002 5 25000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1610 657

231 231 Giáo trình kế toán tài chính Ngô Thế Chi Tài chính 2013 1 125000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3312 657

232 232 Kế toán quốc tế

Nguyễn Phú 

Giang Tài chính 2009 5 150000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3444 657

233 233

Kế toán quản trị và phân tích kinh 

doanh: Lý thuyết và thực hành

Nguyễn Phú 

Giang Tài chính 2005 2 55000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2016 657

234 234 Giáo trình kế toán quản trị Nguyễn Hoản Xây dựng 2018 2 250000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ4287 657

235 235

Giáo trình kế toán tài chính doanh 

nghiệp/ :  Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1798 657



236 236

Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp 

theo luật, nghị định, các chuẩn mực 

và chế độ kế toán(Thực hiện từ 

30/03/2005)

Nguyễn Phương 

Liên Tài chính 2005 2 185000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2005 657

237 237

Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa 

và nhỏ theo luật, nghị định, các chuẩn 

mực và chế độ kế toán(thực hiện từ 

30/3/2005)

Nguyễn Phương 

Liên Tài chính 2005 1 198000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2007 657

238 238

Hướng dẫn thực hành hệ thống tài 

khoản kế toán doanh nghiệp theo các 

chuẩn mực và chế độ kế toán 

(30/03/2005)

Nguyễn Phương 

Liên Tài chính 2005 1 165000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2008 657

239 239

Hướng dẫn thực hành chế độ chứng 

từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài 

chính doanh nghịêp lớn, vừa và nhỏ :  

Thực hiện từ 30/3/2005

Nguyễn Phương 

Liên Tài chính 2005 1 145000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2073 657

240 240

Tin học ứng dụng trong kinh tế :  Bài 

giảng dùng cho sinh viên ngành kinh 

tế và quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ1150 657

241 241

Chuẩn mực kế toán Việt Nam hướng 

dẫn kế toán và lập báo cáo tài chính 

doanh nghiệp theo các chuẩn mực, 

chế độ kế toán mới :  Theo thông tư 

số 89/2000/TT-BTC; 105/2003/TT-

BTC; 23/2005/TT-BTC

Nguyễn Văn 

Nhiệm Tài chính 2005 2 108000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2072 657

242 242 Kế toán đại cương Nguyễn Việt Thống kê 2001 1 23000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1622 657

243 243 Giáo trình kế toán quản trị Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2004 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1843 657

244 244 Bài tập kế toán chi phí Phạm Văn Dược Thống kê 2005 2 24000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1989 657



245 245 Kế toán quản trị Phạm Văn Dược Lao động 2011 5 144000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3458 657

246 246

Giáo trình kế toán hành chính sự 

nghiệp Phạm Văn Liên Tài chính 2013 1 55000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ4180 657

247 247 Nguyên lý kế toán Trần Đình Phụng Thống kê 2004 1 45000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1990 657

248 248

Hướng dẫn thực hành kế toán và lập 

báo cáo tài chính, hành chính sự 

nghiệp và sự nghiệp có thu Trần Thị Duyên Tài chính 2005 2 140000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2048 657

249 249

Thuế và kế toán thuế trong doanh 

nghiệp nhỏ và vừa :  Lý thuyết, thực 

hành và giải pháp thuế (Theo Thông 

tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính Áp dụng từ 

01/01/2017) Trần Mạnh Dũng Tài chính 2017 2 215000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ4212 657

250 250

Giáo trình tổ chức hạch toán kế toán :  

 Dành cho sinh viên ngành Kế toán

Trần Thị Cẩm 

Thanh

Chính trị quốc 

gia - Sự thật 2014 5 22000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ2917 657

251 251

Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ 

kế toán đơn vị chủ đầu tư Xây dựng 2001 2 10000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1892 657

252 252 Kế toán tài chính Võ Văn Nhị Tài chính 2005 2 56000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2021 657

253 253

315 tình huống kế toán tài chính :  

Kèm theo Quyết định số 

234/2003/QĐ-BTC ngày 30-12-2003 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

chấp hành và công bố sáu (06) chuẩn 

mực kế toán VN Võ Văn Nhị Thống kê 2004 1 50000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2040 657

254 254

Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ 

kế toán :  Theo các hình thức kế toán Võ Văn Nhị Thống kê 2004 2 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2074 657



255 255 Kế toán quản trị Vương Đinh Huệ Tài chính 2012 1 32000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3311 657

256 256

Bài tập kế toán quản trị :  Có lời giải 

mẫu Phạm Văn Dược Thống kê 2002 2 32000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ1623 657.076

257 257

Bài tập kế toán quản trị :  Có lời giải 

mẫu Phạm văn Dược Thống kê 2004 2 32000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2031 657.076

258 258

Hệ thống báo cáo tài chính doanh 

nghiệp :  Áp dụng cho các doanh 

nghiệp bao gồm (doanh nghiệp nói 

chung, doanh nghiệp phải lập báo cáo 

tài chính hợp nhất, doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, doanh nghiệp phải lập báo 

cáo tài chính tổng hợp) Tài chính 2005 2 46000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ2022 657.3

259 259

Phân tích báo cáo tài chính hướng 

dẫn thực hành Fridson, Martin Kinh tế TP HCM 2013 2 169000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp VĐ5036 657.3

260 260

Lập, đọc, phân tích và kiểm tra báo 

cáo tài chính Trần Mạnh Dũng Tài chính 2017 5 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3438 657.3

261 261 Bài giảng môn kiểm toán cơ bản

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3325 657.45

262 262 Giáo trình lý thuyết kiểm toán Nguyễn Viết Lợi Tài chính 2009 5 70000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ2616 657.45

263 263 Giáo trình kiểm toán căn bản Phạm Thu Hương

Giao thông vận 

tải 2023 2 127000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5389 657.45

264 264 Kế toán thuế

Nguyễn Phú 

Giang Tài chính 2016 5 198000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3496 657.46

265 265

Bài giảng gốc môn học tổ chức công 

tác kế toán công Phạm Văn Liêm Tài chính 2014 1 30000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3305 657.61



266 266 Kế toán dịch vụ

Nguyễn Phú 

Giang Tài chính 2008 5 96000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3495 657.8

267 267

Kế toán trong doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ Hà Thị Thúy Vân Tài chính 2017 5 158000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3491 657.8

268 268 Kế toán ngân hàng

Nguyễn Phú 

Giang

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2014 5 168000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3467 657.8

269 269 Kế toán ngân hàng Nguyễn Thị Loan Phương Đông 2012 5 89000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3437 657.8

270 270

Kế toán ngân hàng :  Lý thuyết - Bài 

tập - Bài giải Nguyễn Thị Loan

Kinh tế TP.Hồ 

Chí Minh 2017 5 159000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3919 657.8

271 271

Kế toán tài chính doanh nghiệp 

thương mại dịch vụ Vũ Thị Kim Anh Tài chính 2019 2 268000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5033 657.839

272 272

Giáo trình kế toán doanh nghiệp 

thương mại - dịch vụ

Nguyễn Tiến 

Hưng

Khoa học và kỹ 

thuật 2023 2 80000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5392 657.839

273 273

Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và 

vừa :  Ban hành theo Thông tư số 

133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 

của Bộ Tài chính Lao động 2017 5 250000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ3388 657.9042

274 274

Bài giảng phương pháp nghiên cứu 

khoa học :  Bài giảng dùng cho các 

lớp Cao học chuyên ngành Quản lý 

kinh tế Đào Anh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3582 658

275 275

Phương pháp nghiên cứu khoa học :  

Bài giảng dùng cho các lớp cao học 

chuyên ngành quản lý kinh tế Đào Anh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4026 658

276 276 Giáo trình quản trị học Đoàn Thị Thu Hà Tài chính 2002 2 25000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1632 658



277 277 Giáo trình Quản trị học Đoàn Thị Thu Hà Tài chính 2013 5 46500

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3166 658

278 278

Bài giảng quản lý tài nguyên và môi 

trường Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3590 658

279 279

Quản trị chất lượng toàn diện TQM 

và nhóm chất lượng

Đinh Bá Hùng 

Anh

Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 2017 5 169000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3490 658

280 280 Giáo trình kinh tế xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2019 2 200000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4647 658

281 281

Giáo trình phân tích kinh tế hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp Phan Thị Thái

Giao thông vận 

tải 2023 2 30000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5396 658

282 282 Quản trị học - Những vấn đề cơ bản Hà Văn Hội Bưu điện 2007 5 37000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3386 658

283 283 Quản trị học - Những vấn đề cơ bản Hà Văn Hội Bưu điện 2007 5 41000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3387 658

284 284 Bài giảng quản trị chi phí

Nguyễn Ngọc 

Khánh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3556 658

285 285 Quản lý thị trường chiến lược

Nguyễn Cảnh 

Chắt

Lao động - Xã 

hội 2009 5 118000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3451 658

286 286 Giáo trình quản trị chất lượng

Nguyễn Đình 

Phan

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2012 5 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3132 658

287 287 Quản trị kinh doanh Nguyên Thảo Lao động - xã hội 2005 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1991 658

288 288 Tâm lý học quản trị kinh doanh Nguyễn Hữu Thụ

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2013 1 55000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3304 658



289 289 Giáo trình định mức kinh tế kỹ thuật Phan Thị Thái

Giao thông vận 

tải 2019 2 50000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4296 658

290 290 Quản trị kinh doanh quốc tế Bùi Lê Hà

 

Thống kê 2001 2 46000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1633 658

291 291

Sách hướng dẫn thực tập và viết luận 

văn tốt nghiệp ngành quản trị kinh 

doanh

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Giao thông vận 

tải 2023 2 61110

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5286 658

292 292

Bài giảng những vấn đề cơ bản của 

khoa học quản lý kinh tế. :  Dùng cho 

sinh viên ngành kỹ sư kinh tế mỏ Trần Văn Long

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1993 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ37, VĐ983658

293 293 Giáo trình quản trị tác nghiệp Trương Đức Lực

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2010 5 60000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3440 658

294 294 Quản trị học Trần Anh Tài

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2017 5 80000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3920 658

295 295

Quản trị kinh doanh :  Giáo trình 

dùng cho các ngành kinh tế và quản 

trị doanh nghiệp mỏ, địa chất và dầu 

khí Vương Huy Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1998 10

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1017 658

296 296 Stepping up :  Nhà quản lý 4.0 Wood, Sarah Dân Trí 2019 1 129000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4929 658

297 297

Giáo trình tin học đại cương :  Dùng 

cho sinh viên các ngành Kinh tế và 

Quản trị kinh doanh Lê Thanh Huệ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2009 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2379 658.05

298 298

Ứng dụng Microsoft Excel trong 

thống kê kinh tế doanh nghiệp mỏ

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Giao thông vận 

tải 2023 2 99960

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ5383 658.05

299 299 Bài tập quản trị chất lượng Đỗ Thị Đông

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 5 37000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3130 658.076

300 300 Bài tập quản trị tác nghiệp

Nguyễn Đình 

Trung

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2011 5 55000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3135 658.076



301 301

Tư duy thiết kế cho khởi nghiệp và 

lãnh đạo

 Alam, 

Muhammad 

Mashhood

Đại học Quốc 

gia Hà Nội 2021 3 110 000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh V5443 658.1

302 302

Bài giảng tâm lý học quản trị kinh 

doanh: Tài liệu dành cho đào tạo cao 

học chuyên ngành Quản lý kinh tế Đặng Duy Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3549 658.1

303 303

Bài giảng cao học quản lý tài sản nhà 

nước Lưu Thị Thu Hà

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3990 658.1

304 304 Bài giảng các định chế tài chính Nguyễn Duy Lạc

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4011 658.1

305 305

Phân tích định lượng trong quản lý 

kinh tế :  Giáo trình dùng cho cao học 

ngành Quản lý kinh tế Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3554 658.1

306 306

Bài giảng các phương pháp định giá 

tài sản và giá trị doanh nghiệp :  

Dùng cho các lớp cao học Quản lý 

kinh tế Phan Thị Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3586 658.1

307 307 Thanh niên khởi nghiệp David. S.Kidder Lao động 2017 2 79000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5040 658.11

308 308 Khởi nghiệp ngay - Sạt nghiệp luôn Vũ Tuấn Anh Dân Trí 2016 2 75000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3906 658.11

309 309

Chế độ mới về quản lý tài chính và cổ 

phần hóa doanh nghiệp nhà nước Tài chính 1996 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ726 658.15

310 310

Quản lý dự án phần mềm :  Kỹ năng 

và phương pháp tiếp cận hiện đại Thạc Bình Cường

Khoa học và kỹ 

thuật 2005 2 46000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2156 658.404

311 311

Phương pháp quản lý tài chính và 

nhân sự Phạm Minh Lao động - xã hội 2005 2 49000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2002 658.15

312 312

Kế toán quản trị áp dụng cho các 

doanh nghiệp Việt Nam Võ Văn Nhị Tài Chính 2019 2 350000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5249 658.1511



313 313 Bài giảng quản trị rủi ro Phan Thị Thu Hà

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2016 5 34000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ3154 658.155

314 314 Giáo trình kinh doanh quốc tế Tạ Lợi

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2017 5 111000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3220 658.18

315 315

Giáo trình lý thuyết nhận dạng ứng 

dụng trong quản lý Đỗ Hoàng Toàn

Khoa học và kỹ 

thuật 2012 3 118000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2828 658.3

316 316 Giám đốc và những quy định cần biết Nguyên Hạnh Thống kê 1995 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5 658.4

317 317 Giáo trình quản trị nhân lực

Nguyễn Ngọc 

Quân

Đại học kinh tế 

quốc dân 2014 5 78000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VDD3414 658.3

318 318 Giáo trình quản trị nhân lực Phan Thị Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2013 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2625 658.3

319 319 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung

Tổng hợp 

Tp.HCM 2011 5 90000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2578 658.3

320 320 Quản trị nguồn nhân lực Trần Kim Dung

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 2016 5 105000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3126 658.3

321 321

Giáo trình quản lý nguồn nhân lực 

trong tổ chức công Trần Thị Thu

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 5 59000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3134 658.3

322 322

Giáo trình kinh tế và quản trị doanh 

nghiệp

Nguyễn Thị Bích 

Ngọc

Giao thông vận 

tải 2023 2 143520

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5378 658.4

323 323

Phân tích kinh tế hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp - Tóm lược 

lý thuyết, câu hỏi và bài tập thực hành Lê Đình Chiều

Khoa học và kỹ 

thuật 2022 2 60000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5357 658.4

324 324 Quản trị chiến lược

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Giao thông vận 

tải 2018 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3951 658.4



325 325 Tình huống quản trị chiến lược

Nguyễn Thị Kim 

Ngân

Khoa học và kỹ 

thuật 2022 2 90000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5228 658.4

326 326 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2015 5 109000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3142 658.4

327 327 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2014 5 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3219 658.4

328 328 Giáo trình quản trị chiến lược Ngô Kim Thanh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 2 91000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4293 658.4

329 329 Quản lý chất lượng dự án Lao động - xã hội 2008 5 125000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3476 658.4

330 330 Giáo trình quản lý dự án Từ Quang Phương

Đại học kinh tế 

Quốc dân 2014 5 70000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3416 658.4

331 331

Kinh doanh trong thời đại 4.0 :  

Driving digital strategy Gupta, Sunil

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2018 1 159000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4961 658.4012

332 332

Chính xác: Nguyên lý, thực thi và 

giải pháp cho internet vạn vật :  

Precision: Principles, practices and 

solution for the internet of things Chou, Timothy

Bách khoa Hà 

Nội 2017 3 205000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3935 658.4038

333 333

Quản trị sản xuất & dịch vụ :  Lý 

thuyết và bài tập

Đồng Thị Thanh 

Phương Lao động - xã hội 2014 5 62000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3923 658.5

334 334 Quản trị sản xuất và tác nghiệp Đặng Minh Trang Thống kê 2005 2 45000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1994 658.5

335 335

Reninventing Jobs: Nguồn nhân lực 

trong thời đại 4.0 Jesuthasan Ravin Kinh tế Quốc dân 2019 2 129000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ4918 658.5

336 336 Quản lý sản xuất và tác nghiệp

Nguyễn Văn 

Nghiến

Giáo dục Việt 

Nam 2009 5 36000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3112 658.5



337 337

Giáo trình quản trị sản xuất và tác 

nghiệp Trần Đức Lộc Tái chính 2008 3 75000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2817 658.5

338 338

Bài tập môn quản trị sản xuất và tác 

nghiệp Đặng Minh Trang Thống kê 2005 2 30000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2036 658.5076

339 339

Thống kê công nghiệp hiện đại với 

ứng dụng viết trên R, MINITAB và 

JMP Kenett, Ron S

Bách khoa Hà 

Nội 2016 5 280000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3174 658.562

340 340

Bài giảng quản trị chiến lược :  Tài 

liệu dành cho đào tạo cao học chuyên 

ngành quản lý kinh tế Đặng Huy Thái

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3559 658.4

341 341

Giáo trình quản trị hậu cần =  

Logistics mangement Lê Công Hoa

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2012 5 125000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3136 658.7

342 342

Logistics :  Những vấn đề lý luận và 

thực tiễn ở Việt Nam (Sách chuyên 

khảo)

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2011 5 150000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3925 658.7

343 343 Quản lý bán hàng for dummies Bellah Butch

Công ty sách 

Thái Hà 2019 2 155000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5403 658.8

344 344 Quy trình bán hàng chuyên nghiệp Bray Cory Lao động 2020 2 119000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5407 658.85

345 345 Marketing công nghiệp W.Haas, Robert Thống kê 2002 2 54000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1992 658.8

346 346

Content Marketing trong kỷ nguyên 

4.0

Jutkowitz 

Alexander 

Lao động 2023 2 169000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5409 658.8

347 347 Quản trị marketing Kotler, Philip Lao động 2013 5 298000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3143 658.8

348 348 Quản trị marketing Kotler, Philip Thống kê 1 250000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3278 658.8



349 349

Human to human Marketing - Kỷ 

nguyên mới của truyền thông 

marketing 

Kotler Philip Công thương 2023 2 209000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5410 658.8

350 350 Quản trị marketing Lê Thế Giới

Giáo dục Việt 

Nam 2010 5 56000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3447 658.8

351 351 Quản trị marketing Ngô Minh Cách Tài chính 2008 1 60000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3277 658.8

352 352

Bộ sách xây dựng kế hoạch 

marketing hoàn hảo :  Dành riêng cho 

doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng 

Phương

Thông tin và 

Tuyền thông 2012 5 176000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3092 658.8

353 353

Bộ sách xây dựng kế hoạch 

marketing hoàn hảo :  Dành riêng cho 

doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng 

Phương

Thông tin và 

Tuyền thông 2012 5 98000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3091 658.8

354 354

Bộ sách xây dựng kế hoạch 

marketing hoàn hảo :  Dành riêng cho 

doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Hoàng 

Phương

Thông tin và 

Tuyền thông 2012 5 33000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3093 658.8

355 355 Bài giảng quản trị marketing

Nguyễn Thanh 

Thủy

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3280 658.8

356 356

Kỹ thuật marketing nâng cao :  Dùng 

cho học viên cao học quản lý kinh tế

Nguyễn Đức 

Thành

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2017 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3547 658.8

357 357

Quản trị Marketing trong doanh 

nghiệp :  Tái bản có sửa chữa bổ sung

Trương Đình 

Chiến Thống kê 2002 2 27000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ1629 658.8

358 358 Quản trị marketing

Trương Đình 

Chiến

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2013 1 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3276 658.8

359 359 Quản trị Marketing

Trương Đình 

Chiến

Đại học kinh tế 

Quốc dân 2012 5 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3357 658.8

360 360 Giáo trình Marketing căn bản Trần Minh Đạo

Đại học kinh tế 

Quốc dân 2014 5 83000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3076 658.8



361 361

Giáo trình marketing căn bản :  Dùng 

cho sinh viên các trường đại học - cao 

đẳng khối kinh tế Trần Minh Đạo

Giáo dục Việt 

Nam 2011 5 48000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ3200 658.8

362 362

Marketing tới khách hàng tổ chức :  

Sách chuyên khảo Phạm Thị Huyền

Giáo dục Việt 

Nam 2015 5 55000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3413 658.8

363 363

Thiết kế trải nghiệm thương hiệu :  

Kiến tạo hệ thống trải nghiệm thương 

hiệu ấn tượng /  ;  Designing Brand 

Experiences Landa Robin

Bách khoa Hà 

Nội 2020 2 198000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5151 658.827

364 364

Chiến lược Marketing Truyền thông 

Xã hội :  Social Media Marketing: A 

Strategic Approach

Bách khoa Hà 

Nội 2021 2 169000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5139 658.872

365 365

Marketing trên thiết bị di động :  

Công nghệ di động cách mạng hóa 

marketing, truyền thông và quảng cáo 

như thế nào? Rowles Daniel

Bách khoa Hà 

Nội 2020 1 116000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5141 658.872

366 366

Hoạch định chiến lược marketing kỹ 

thuật số :  Phương pháp tiếp cận tích 

hợp với marketing trực tuyến Kingsnorth Simon

Bách khoa Hà 

Nội 2020 1 95000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5142 658.872

367 367 Quảng cáo Arens William F

Bách khoa Hà 

Nội 2019 2 232000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5143 659.1

368 368 Copywriter từ lý thuyết tới thực chiến Trần Tuấn Anh Dân trí 2017 2 62000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ3962 659.1

369 369

Kỹ năng viết cho PR :  Yếu tố cần 

thiết cho phong cách và hình thức 

trình bày = Public relations writing: 

The essentials of style and format Bivins, Thomas H McGraw Hill 2021 2 220000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5124 659.2

370 370

Hoạch định và Quản lý Chiến dịch 

Quan hệ Công chúng :  Phiên bản 4 Gregory Anne

Bách khoa Hà 

Nội 2019 2 110000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5144 659.2

371 371

PR nội bộ và PR cộng đồng :  Pubic 

Relations: The Profession and the 

Practice

Bách khoa Hà 

Nội 2018 2 185000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5145 659.2



372 372

Đại từ điển kinh tế thị trường :  Tài 

liệu dịch để tham khảo

Ngyễn Hữu 

Huỳnh 1998 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh TĐ455

373 373

Từ điển giải nghĩa tài chính - đầu tư - 

ngân hàng - kế toán Anh - Việt :  

Khoảng 8.000 thuật ngữ

Khoa học và kỹ 

thuật 1999 2 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh TĐ523, 524

374 374

Từ điển thị trường chứng khoán tài 

chính kế toán ngân hàng Đặng Quang Gia Thống kê 1996 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh TĐ839,840

375 375 Toán tài chính ứng dụng Nguyễn Tấn Bình Tài Chính 2022 2 380000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5498 332

376 376

Thuế và kế toán thuế trong doanh 

nghiệp Phạm Đức Cường Tài chính 2023 2 289000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5477 336.2

377 377 Giáo trình cơ sở lưu trú du lịch

Hà Nam Khánh 

Giao Tài Chính 2021 2 252000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5484 338.47

378 378 Giáo trình tài chính doanh nghiệp

Nguyễn Trung 

Trực Kinh tế TP HCM 2014 2 110000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5501 338.6

379 379

Các mẫu hợp đồng thông dụng mới 

nhất trong doanh nghiệp

Lương Đức 

Cường

ĐH Kinh tế quốc 

dân 2013 2 99000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5488 343

380 380 Giáo trình Quản trị xuất nhập khẩu

Đoàn Thị Hồng 

Vân

Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 2021 2 198000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5471 382

381 381

Incoterms 2020 - Giải thích và hướng 

dẫn sử dụng Tô Bình Minh Tài Chính 2020 2 250000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2790 382.1

382 382 Nguyên lý kế toán

ĐH Kinh tế quốc 

dân 2021 2 128000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5479 657

383 383 Kế toán nâng cao Hoyle Joe B

Kinh tế TP. Hồ 

Chí Minh 2022 2 699000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5480 657



384 384 405 Tình huống kế toán tài chính Phạm Ngọc Toàn Tài Chính 2022 2 229000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5490 657

385 385 Kế toán tài chính

Võ Văn Nhị chủ 

biên Tài Chính 2018 4 249000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5496 657

386 386

Giáo trình Kế toán tài chính doanh 

nghiệp Trần Phước Tài Chính 2022 2 299000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5495 657.9

387 387 Quản trị học

Nguyễn Thị Liên 

Diệp Tài Chính 2022 2 139000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5482 658

388 388 Giáo trình Quản trị học Trần Dục Thức Tài Chính 2021 2 180000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5491 658

389 389 Kinh điển về khởi nghiệp Aulet Bill Lao Động 2022 2 375000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5493 658.11

390 390 Phân tích tài chính doanh nghiệp Tài Chính 2 249000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5468 658.15

391 391

Tài chính - kế toán dành cho nhà 

quản trị Nguyễn Tấn Bình Tài Chính 2022 2 280000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5469 658.15

392 392 Quản trị tài chính Nguyễn Tấn Bình Tài Chính 2022 2 450000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5494 658.15

393 393

Quản trị chiến lược Strategic 

Management Pearce II, John A Kinh tế TP.HCM 2022 2 499000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5481 658.401

394 394

Giáo trình cao học quản trị chiến lược 

- Cập nhật BSC

Hà Nam Khánh 

Giao Tài Chính 2020 2 270000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5492 658.4012

395 395

Quản trị nguồn nhân lực logistisc ở 

Việt Nam Dân Trí 2020 2 238000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5489 658.7



396 396

Kế toán tài chính trong doanh nghiệp: 

Lý thuyết và thực hành Phạm Đức Cường Tài chính 2022 2 268000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5470 658.833

397 397 Marketing cho bán lẻ Negen Bob Lao Động 2022 2 169000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5483 658.87

398 398 Bùng nổ doanh số với Google Ads MediaZ Thế giới 2019 2 199000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5478 659.144

399 399

Hướng dẫn thực hành Kế toán doanh 

nghiệp xây lắp và chế độ kế toán đơn 

vị chủ đầu tư Phạm Ngọc Toàn Tài Chính 2022 2 249000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5486 657.869

400 400 Thị trường tài chính Nguyễn Đăng Dờn Phương Đông 2011 2 56000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5528 332

401 401

Nghiên cứu định lượng trong kế toán - 

 kiểm toán  Đinh Phi Hổ Tài Chính 2018 2 249000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5533 658.15

402 402 Thuế và kế toán thuế 2022 Phạm Ngọc Toàn Tài Chính 2022 2 389000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5522 336.200

403 403

Giáo trình quản trị chiến lược trong 

tổ chức du lịch

 Hà Nam Khánh 

Giao Tài Chính 2021 2 250000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5532 338.479

404 404 Kinh tế phát triển cơ bản và nâng cao Đinh Phi Hổ

Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh 2015 2 239000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5529 338.9

405 405 Tài chính doanh nghiệp Bùi Hữu Phước Tài Chính 2 179000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5512 338.6041

406 406 Chế độ kế toán doanh nghiệp Tài Chính 2020 2 279000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5549 343

407 407 Chế độ kế toán doanh nghiệp Tài Chính 2020 2 199000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5548 343.59



408 408 Bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh 2013 2 59000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5513 339.5

409 409 Mô hình tài chính cơ bản Trần Thế Sao Phương Đông 2013 2 44000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công VĐ5525 568

410 410 Kinh tế vi mô

 Nguyễn Minh 

Tuấn

Kinh tế Tp. Hồ 

Chí Minh 2015 2 72000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5530 339

411 411 Giáo trình môn học kế toán quản trị Phạm Châu Thành Phương Đông 2012 2 97000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5526 657

412 412

Giáo trình kế toán hành chính sự 

nghiệp Phương Đông 2012 2 97000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5523 657

413 413 Kế toán chi phí

Nguyễn Khắc 

Hùng Lao Động 2011 2 69000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán  VĐ5517 657

414 414

Bài Tập Và Bài Giải Kiểm Toán Đại 

Cương

Nguyễn Phú 

Cường

Giao thông Vận 

tải 2010 2 39000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5538 657

415 415 Bài tập thực hành kế toán Trịnh Quốc Hùng Phương Đông 2010 2 98000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5524 657

416 416

Hệ thống bài tập & câu hỏi trắc 

nghiệm nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị Tài Chính 2018 2 30000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5515 657.076

417 417

Lý thuyết và thực hành phân tích báo 

cáo tài chính

Nguyễn Ngọc 

Quang Tài Chính 2021 2 199000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5537 657.3

418 418

Báo cáo tài chính: Lập, phân tích và 

quản trị rủi ro về thuế Trần Mạnh Dũng Tài Chính 2022 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5502 657.3

419 419 Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn Tài Chính 2023 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5503 657.837



420 420 Hướng dẫn thực hành trên sổ kế toán Võ Văn Nhị Tài Chính 2023 2 399000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5519 657.9

421 421 Kế toán quản trị Trịnh Quốc Hùng Phương Đông 2011 2 72000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5521 658.15

422 422

Nghiên cứu định lượng trong kế toán - 

 kiểm toán  Đinh Phi Hổ Tài Chính 2018 2 249000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5533 658.15

423 423 Quản trị logistics và chuỗi cung ứng Hà Minh Hiếu Tài Chính 2022 2 329000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5535 658.5

424 424 Văn hóa tổ chức và lãnh đạo  Lê Việt Hưng Tài Chính 2023 2 299000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh  VĐ5536 658.4

425 425

Sách chuyên khảo tránh và khắc phục 

những sai sót trong công việc thực 

hiện luận văn thạc sĩ kinh doanh và 

quản lý tại việt nam

Hà Nam Khánh 

Giao Tài Chính 2018 2 149000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5552 658.009

426 426 Hệ thống bán hàng đỉnh cao Thái Phạm

Văn hoá văn 

nghệ 2020 2 328000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5547 658.812

427 427 1001 ý tưởng đột phá trong quảng cáo Dupont Luc

Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh 2019 2 188000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5550 659.1

428 428

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh - 

Việt Tài Chính 2023 2 399000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ5531 657.03

429 429 Bài giảng toán kinh tế

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1972 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ253 330.015

430 430

Các nghiệp vụ ngân hàng với nước 

ngoài Prissert, Pierre

Viện tiền tệ tín 

dụng 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ701 332.1

431 431

Kinh nghiệm phát triển của các nền 

kinh tế trong khu vực và kinh tế Việt 

Nam Võ Đại Lược

Viện Kinh tế thế 

giới 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ681 330.9597



432 432

Việt Nam cải cách kinh tế theo hướng 

rồng bay

Chính trị quốc 

gia 1994 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ710 330.9597

433 433

Nhà nước trong kinh tế thị trường các 

nước đang phát triển châu á Khoa học xã hội 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ637 330.95

434 434

Các thành phần kinh tế Việt Nam - 

Thực trạng, xu thế và giải pháp /   ;  

Economic sectors in Vietnam - 

Situation, tendency and solutions Trần Hoàng Kim Thống kê 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ667 330.9597

435 435

Giáo trình thanh toán quốc tế trong 

ngoại thương Đinh Xuân Trình 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ669 332.1

436 436

Phân tích hoạt động kinh tế xí nghiệp 

công nghiệp mỏ Đặng Huy Thái

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1987 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ371 338.2

437 437

Giáo trình kế hoạch sản xuất xí 

nghiệp khai thác mỏ Nguyễn Cự Đỉnh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1969 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ247 338.2

438 438 Kinh tế công nghiệp mỏ Trần Văn Long

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1975 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ251 338.2

439 439

Kinh tế công nghiệp mỏ :  Dùng cho 

ngành kỹ sư kinh tế mỏ

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1969 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ245 338.6

440 440

Kinh tế tổ chức sản xuất ở xí nghiệp 

công nghiệp mỏ, Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1976 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ252 338.6

441 441

Tổ chức sản xuất và kế hoạch xí 

nghiệp chế tạo máy mỏ Vương Huy Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1987 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ375 338.6

442 442

Kinh tế tổ chức kế hoạch xí nghiệp 

mỏ

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ248 338.6

443 443

Giáo trình tổ chức sản xuất ở xí 

nghiệp công nghiệp mỏ Tô Đình Lưu

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1975 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ254 338.6



444 444

Định mức lao động trong công nghiệp 

mỏ Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1987 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ372

445 445

Giáo trình định mức kỹ thuật lao 

động trong công tác mỏ, Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1969 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ255 338.5

446 446

Tài liệu tham khảo cho giáo trình 

kinh tế tổ chức và kế hoạch xí nghiệp 

chế tạo máy mỏ Vương Huy Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1970 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ249 338.4

447 447

Giáo trình kinh tế công nghiệp mỏ : 

Tập 2

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1969 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ246 338.2

448 448 Tài chính xí nghiệp công nghiệp mỏ Vương Huy Hùng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1986 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1003 338.2

449 449

 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đầu tư, 

Phần 1 Trần Văn Chu

Licosaxuba Hà 

Nội 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ654 382

450 450 Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương Vũ Hữu Tửu

Trường Đại học 

Ngoại thương 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ656 382

451 451

 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu và đầu tư, 

Phần 2 Trần Văn Chu

Licosaxuba Hà 

Nội 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ678 382

452 452

Hướng dẫn cách sử dụng thư tín dụng 

trong ngoại thương :  theo Uniform 

Customs and practice for 

documentary credits ICC N=400

Trường Đại học 

Ngoại thương 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ668 382

453 453

Sổ tay địa chỉ các tổ chức xúc tiến 

mậu dịch và các tổ chức ngoại thương 

khác của các nước trên thế giới  ;  

World directory of trade promotion 

organizations and other foreign trade 

bodies

Trung tâm thông 

tin thương mại 

Việt Nam 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ657 382

454 454

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ 

ngoại thương

Đại học Ngoại 

thương 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ674 382



455 455

Những vấn đề kế toán và phân tích 

trong quản trị doanh nghiệp :  

(Chuyên khảo đặc biệt kỷ niêm 35 

năm chuyên nghành kế toán và chào 

mừng ngày thành lập khoa Kế toán)

Nguyễn Thị Mai 

Đông

Giáo dục và đào 

tạo 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ665 657

456 456

Lý thuyết hạch toán kế toán :  Dùng 

cho sinh viên các chuyên ngành kinh 

tế và cán bộ quảnt lý kinh doanh

Nguyễn Quang 

Quynh 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ687 657

457 457 Kế toán thực hành Lâm Quý Tạp chí thống kê 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ686 657

458 458 Kế toán quốc tế Anthony,Robert N Thống kê 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ675 657

459 459

Phong cách quản lý của người lãnh 

đạo 1985 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ449 658.4

460 460 Làm giám đốc cần biết Đào Nguyên Vịnh Thống kê 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ664 658.4

461 461 Bí quyết trở thành ông chủ Lê Thụ Tạp chí thống kê 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ672 658.4

462 462

Tạo lập-Tổ chức-Vận hành doanh 

nghiệp :  Thông tin chuyên đề 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ649 658

463 463 Những vấn đề cốt yếu của quản lý Koontz Harold

Khoa học và kỹ 

thuật 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ660 658

464 464

Tâm lý và xã hội học quản lý kinh tế :  

 (Nhứng vấn đề cơ bản của khoa học 

quản lý kinh tế)

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ688 658

465 465 Các văn bản pháp luật về hợp đồng Pháp lý 1992 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ685 658



466 466

Phân tích tài chính và quản lý giá trị 

động sản, Tập 1 Rosenfeld.F

Viện tiền tệ tín 

dụng 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ71 657.15

467 467

Phân tích tài chính và quản lý giá trị 

động sản, Tập 2 Rosenfeld.F

Viện tiền tệ tín 

dụng 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ73 657.15

468 468

Bài giảng hạch toán kế toán trong xí 

nghiệp công nghiệp mỏ:  Tập 1 Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1992 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ15 657.4

469 469

Bài giảng hạch toán kế toán trong xí 

nghiệp công nghiệp mỏ:  Tập 2 Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1992 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ10 657.4

470 470 Giáo trình nguyên lý kế toán Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1989 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ391 657

471 471

Làm kế toán bằng máy vi tính :  áp 

dụng theo hệ thống kế toán mới,từ 

ngày 01/01/1996 Nguyễn Văn Trứ

Thành phố Hồ 

Chí Minh 1996 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ746 657

472 472

Bài giảng hạch toán kế toán trong 

doanh nghiệp mỏ :  Bài giảng dùng 

cho chuyên ngành kinh tế và quản trị 

doanh nghiệp Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ1168 657.4

473 473

Kế hoạch hoá sản xuất xí nghiệp công 

nghiệp mỏ Trần Kinh Vinh

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1978 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ244 697.9

474 474

Toán kinh tế: Phương pháp sơ đồ 

mạng lưới Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1987 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ376 330.015 195

475 475 Bài giảng marketing Ngô Thế Bính

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1155 381

476 476

WTO thương mại đầu tư Việt Nam 

trong tiến trình hội nhập 2004 2 350000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ1940 382

477 477 Tiếng Anh dùng trong kinh tế Jordan.R.R

Đại học và giáo 

dục chuyên 

nghiệp 1992 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ700 428



478 478

Bài giảng kinh tế quản lý doanh 

nghiệp mỏ :  Dành cho học viên cao 

học Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 1994 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ92 658

479 479

Thâm nhập thị trường quốc tế qua 

GSP Cục xuất bản 2004 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh VĐ1995 382

480 480

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài 

chính Nguyễn Văn Ngọc

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2021 2 338000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5613 332.1

481 481 Quản trị nhân lực

Nguyễn Quốc 

Khánh Tài Chính 2011 2 58.000

Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh

Quản trị kinh 

doanh VĐ5584 658.3

482 482

Kế toán hợp nhất kinh doanh & hợp 

nhất báo cáo tài chính

Nguyễn Phú 

Giang Tài Chính 2009 2 118000

Kinh tế và 

quản trị kinh 

doanh VĐ5619 658

483 483 Giáo trình marketing du lịch

Hà Nam Khánh 

Giao

Thông Tin và 

truyền thông 2022 2 250000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5608 658.8

484 484 Làm gì để doanh nghiệp thành đạt Lao động - xã hội 2008 2 86000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5588 658.4

485 485 Kinh nghiệm vượt qua khủng hoảng Minh Hải

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2012 2 89000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5583 658

486 486

Kinh tế học về tiền, ngân hàng và thị 

trường tài chính

Mishkin, Frederic 

S Tài chính 2021 2 888000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5618 332.1

487 487

Sự thống nhất quốc tế về đo lường và 

các tiêu chuẩn vốn

Văn hóa thông 

tin 2008 2 100.000

Ngành Kinh 

tế Và Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5596 332.1

488 488

Giáo trình Kinh tế thương mại - dịch 

vụ Tài Chính 2023 2 189000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5599 381

489 489 Nghiệp vụ thị trường tiền tệ Lê Hoàng Nga Tài Chính 2008 2 45000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5585 332.4



490 490

Phân tích kỹ thuật trong thị trường tài 

chính Murphy John J Tài chính 2020 2 299000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5624 657

491 491

Kỹ năng 3 trong 1 của người quản lý 

doanh nghiệp nhỏ Ngọc Minh

Đại học Kinh tế 

quốc dân 2004 2 98000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5615 657

492 492

Kế toán thuế trong doanh nghiệp và 

kỹ năng quyết toán thuế Vũ Thị Kim Anh Tài chính 2021 2 258000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5625 657.4

493 493

Kế toán thương mại dịch vụ xuất 

nhập khẩu và xây lắp

Nguyễn Phú 

Giang Tài Chính 2010 2 115000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5592 657.8

494 494

Quản trị chuỗi cung ứng - Những 

phương pháp hay nhất Blanchard, David Tài Chinh 2022 2 199000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5591 658.72

495 495

Hướng dẫn thực hiện các quy định về 

kê khai, hoàn, bù trừ thuế các doang 

nghiệp cần biết

Lương Đức 

Cường Tài Chính 2022 2 109000

Ngành Kinh 

tế quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kê toán VĐ5623 343.4

496 496

Phỏng vấn là cuộc chơi tâm lý. Chiến 

thắng gọi tên người chủ động Booker Chaka Dân trí 2021 2 139000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5606 658.311

497 497 Kinh tế và quản lý bất động sản Grabôvưi P.G Tài Chính 2022 2 799000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5604 332.6

498 498 Kinh tế các quốc gia khu vực Asean Tài Chính 2022 2 119000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5595 338.9

499 499 Công nghệ chăm sóc khách hàng Lao động xã hội 2009 2 78000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5607 658.8

500 500 Cuộc chạy đua vào tương lai Minh Giang Thống kê 2005 2 59000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5621 657

501 501 Hướng dẫn giải bài tập kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2016 2 68000

Kinh tế và 

Quản trị kinh 

doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5584 339.076



502 502

288 diệu kế giúp giám đốc đưa công 

ty lên tầm lớn mạnh

Nguyễn Đức 

Thuận Kinh Tế 2012 2 99000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5616 657

503 503

Quản lý nguồn nhân lực trong doanh 

nghiệp Lao động xã hội 2008 2 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5597 658.3

504 504

Đầu tư phát triển bất động sản và 

quản lý dự án đầu tư xây dựng Đoàn Dương Hải Tài Chính 2022 2 189000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5594 354.34

505 505 Bài giảng kinh tế vĩ mô Nguyễn Văn Ngọc

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2016 2 148000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5586 339.0711

506 506 Kế toán quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Năng 

Phúc

Đại học Kinh Tế 

Quốc Dân 2014 2 118000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

kế toán doanh 

nghiệp VĐ5610 657

507 507

Giáo trình tài chính doanh nghiệp :  

Tài liệu lưu hành nội bộ Nguyễn Duy Lạc

Trường Đại học 

Mỏ - Địa Chất 2004 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1762 332

508 508

Giáo trình hoạch định chiến lược 

kinh doanh và kế hoạch hoá doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ :  Dùng cho 

sinh viên ngành kinh tế và Quản trị 

doanh nghiệp mỏ Phạm Đình Tân

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1756 331

509 509

Bài giảng phương pháp lập và phân 

tích dự án đầu tư Lại Kim Bảng

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2000 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1156 332.6

510 510

Cải cách các quy định về kinh doanh 

:  Cẩm nang cho các nhà hoạch định 

chính sách Việt Nam 2004 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ1948 330.959

511 511

Bài tập hạch toán kế toán trong doanh 

nghiệp công nghiệp mỏ Nguyễn Văn Bưởi

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2003 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ VĐ1726 657.4

512 512 Giáo trình tài chính quốc tế 2023 Nguyễn Văn Tiến

Đại học kinh tế 

quốc dân 2023 2 180000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5627 332

513 513 Thị trường chứng khoán Lê Hoàng Nga Tài chính 2020 2 168000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5630 332.642



514 514 Quản lý hợp đồng trong kinh doanh

Nguyễn Cảnh 

Chất Lao động xã hội 2008 3 75000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Quản trị kinh 

doanh VĐ5632 352.5

515 515

Kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm công nghiệp nông 

nghiệp & xây lắp Đinh Phúc Tiếu

Đại học kinh tế 

quốc dân 2016 2 110000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5633 657.86

516 516

Thực hành kế toán hợp nhất kinh 

doanh và hợp nhất báo các tài chính Nguyễn Việt Tiến Tài Chính 2011 2 70000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5639 657

517 517

Tổ chức kế toán trong các đơn vị kinh 

tế Phạm Đức Cường Tài Chính 2020 2 168000

Ngành Kinh 

Tế và Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5636 657

518 518

Tóm tắt lý thuyết, bài tập và lời giải 

phân tích hoạt động kinh doanh & 

chuẩn đoán doanh nghiệp

Nguyễn Năng 

Phúc

Đại học kinh tế 

quốc dân 2010 2 68000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5640 658

519 519 Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn Tài chính 2023 2 159000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5642 658.152

520 520 Giáo trình quản trị logistics Đặng Đình Đào Tài chính 2023 2 179000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5670 658.5

521 521 Marketing công nghiệp Haas, Robert W Hồng Đức 2014 2 78000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh VĐ5652 658.8

522 522

Hướng dẫn thực hành kế toán doanh 

nghiệp nhỏ và vừa Võ Văn Nhị

Kinh tế Thành 

phố Hồ Chí Minh 2016 2 178000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5654 567

523 523 Kế toán ngân hàng

Nguyễn Phú 

Giang Tài chính 2023 2 299000

Ngành Kinh 

Tế và Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5658 657.8

524 524

Giáo trình Lập và thẩm định dự án 

đầu tư Đỗ Phú Trần Tình Tài Chính 2024 2 198000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5657 332.6

525 525 Giáo trình giao tiếp kinh doanh

Hà Nam Khánh 

Giao Tài chính 2023 2 350000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5656 658.4



526 526 Bài tập và bài giải kế toán chi phí Huỳnh Lợi Thống Kê 2003 2 72000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5659 657.067

527 527

Phương thức thanh toán BPO thay thế 

L/C Đinh Xuân Trình H 2 60000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5650 332.178

528 528

Lý thuyết và thực hành kế toán tài 

chính

Nguyễn Phú 

Giang

Kinh Tế Quốc 

Dân 2014 2 148000

Ngành Kinh 

Tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5660 657

529 529

Sprint 5 ngày "thổi bay" mọi vấn đề 

và "lên gân" ý tưởng startup Knapp Lake Tri thức 2019 2 139000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5665 658.11

530 530 Phân tích tài chính công ty cổ phần

Nguyễn Năng 

Phúc Tài chính 2009 2 46000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5667 332

531 531

Những chiến lược marketing hiệu quả 

kỳ diệu Thu Thủy

Đại học kinh tế 

quốc dân 2014 85000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5669 658.8

532 532 Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp Tài Chính 2020 2 229000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5668 657

533 533 Bài tập kế toán tài chính Võ Văn Nhị Phương đông 2012 2 68000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5661 657.076

534 534 Nguyên lý kế toán Trần Văn Tùng Tài chính 2017 2 75000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5663 657

535 535 Giáo trình Kinh tế bất động sản Tài Chính 2022 2 186000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5680 333.307

536 536

Giáo trình Quản trị hoạt động 

logistics và thương mại doanh nghiệp Tài Chính 2023 2 179000

Ngành Kinh 

tế và Quản 

Trị kinh 

doanh

Chuyên ngành 

Quản Trị kinh 

doanh VĐ5676 568.500

537 537 Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp 2 Tài chính 2015 2 116000

Ngành Kinh 

Tế và Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5674 657.9



538 538 Bài tập kiểm toán chọn lọc Phạm Trung Kiên Tài chính 2012 2 98000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5673 657.076

539 539

Kiểm toán căn bản - Lý thuyết, câu 

hỏi và bài tập trắc nghiệm Trần Mạnh Dũng

Kinh Tế Quốc 

Dân 2013 2 65000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

chuyên ngành 

Kế Toán VĐ5672 657

540 540

Hóa đơn điện tử - giao dịch điện tử và 

chế độ hóa đơn hiện hành doanh 

nghiệp cần biết Hải Thành Dân TRí 2019 2 99000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5671 332.55

541 541

Lý thuyết - thực hành - giải pháp kế 

toán & thuế trong doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Hà Thị Thúy Vân Tài Chính 2023 2 286000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinhh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5675 657.4

542 542 Định vị phong cách bán hàng Ziglar, Zig Hồng Đức 2024 2 138000

Ngành Kinh 

Tế và Quản 

Trị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh VĐ5688 658.85

543 543

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm kế 

toán tài chính doanh nghiệp Trần Quí Liên Tài Chính 2007 2 63000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp VĐ5699 567

544 544

Kế toán tài chính: Công cụ để ra 

quyết định kinh doanh Phạm Đức Cường Tài Chính 2021 2 268000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5700 657

545 545 Nguyên lý kế toán Tài Chính 2018 2 90000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ5698 567

546 546

17 nguyên tắc vàng trong làm việc 

nhóm Maxwell, John C Lao Động 2024 2 109000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5697 658.4022

547 547 Văn hóa doanh nghiệp Dương Thị Liễu Tài Chính 2021 2 199000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5696 338.7

548 548

Livestream bán hàng - Sân khấu ảo, 

doanh số thật Bùi Thanh Thịnh Thế Giới 2024 2 199000

Ngành kinh tế 

và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5695 658.872

549 549 Giáo trình thống kê du lịch Trần Thị Kim Thu

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2023 2 147000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5702 338.4



550 550

Phát triển kinh doanh tiêu thụ nhờ 

thương hiệu

Lao Động - Xã 

Hội 2009 2 56000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5705 658.8

551 551

Cẩm nang điều hành doanh nghiệp 

vừa và nhỏ Diệp Anh

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2012 2 78000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh VĐ5716 658.4

552 552 Nghệ thuật bán hàng cho người giàu Oechsli, Matt Tri thức 2021 2 129000

Ngành KInh 

Tế Và Quản 

Triị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quant trị kinh 

doánh VĐ5717 658.85

553 553 Quản lý nhân sự Đình Phúc Tài Chính 2012 2 86000

Ngành Kinh 

tế Và Quản 

Trị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh VĐ5715 658.4

554 554 101 kỹ xảo marketing Hoàng Minh Đức

Kinh Tế Quốc 

Dân 2014 2 65000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh VĐ5711 658.8

555 555 100 Bài Học Cho Doanh Nhân Trẻ Thu Trang

Văn Hóa - 

Thông Tin 2011 2 75000

Ngành Kinh 

Tế Và Quản 

Trị Kinh 

Doanh

Chuyên Ngành 

Quản Trị Kinh 

Doanh VĐ5712 338.7

556 556 Marketing dịch vụ hiện đại Lưu Đan Thọ Tài chính 2016 2 178000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5713 658.8

557 557 Bản chất của trưởng nhóm Yoonhyuk Jang Hồng Đức 2024 2 160000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5728 658.4

558 558 Châm ngòi "cuộc chiến" bán lẻ

Weinswig 

,Deborah Hồng Đức 2023 2 199000

Ngàng Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5731 658.4

559 559 Bẻ khoá mọi vấn đề Garrette, Bernard Hồng Đức 2023 2 188000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5730 658.4

560 560

Kẻ thua cuộc giỏi nhất sẽ giành chiến 

thắng Hougaard, Tom Hồng Đức 2023 2 188000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5723 332.642



561 561

Giáo trình Hệ thống thông tin quản trị 

- Từ góc nhìn kinh doanh

Hà Nam Khánh 

Giao Tài chính 2019 2 115000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5720 658.4

562 562

168 ý tưởng vàng cho marketing sáng 

tạo Lã Ba Hồng Đức 2023 2 188000

Ngành Kinh 

tế Và Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5729 658.8

563 563 Quản trị nguồn nhân lực Hương Huy

Giao thông vận 

tải 2008 2 119000

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5620 657

564 564 Bài giảng năng lượng tái tạo Lê Quang Duyến

Đại học Mỏ - 

Địa chất 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6173 621.3

565 565

Chuyên đề Lý thuyết mô hình trong 

nghiên cứu kinh tế Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6168 330

566 566 Quản lý thuế

Nguyễn Thị Kim 

Oanh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doianh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6172 330

567 567 Tổ chức nguồn lực tài chính

Nguyễn Thị Kim 

Oanh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6170 330

568 568

Bài giảng cao học xây dựng cơ cấu 

nguồn vốn của doaanh nghiệp trong 

nền kinh tế thị trường Lưu Thị Thu Hà

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6169 330

569 569

Bài giảng quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình nâng cao Đồng Thị Bích

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành kinh tế 

và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý tinh tế VĐ6175 330

570 570

Phương pháp nghiên cứu khoa học 

trong kinh tế Đào Anh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6171 330

571 571

Bài giảng cao học: Pháp luật kinh 

doanh 2024

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6174 330

572 572 Bài giảng quản lý nhà nước về kinh tế

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6164 354



573 573

Quản lý tài nguyên và môi trường 

nâng cao Đỗ Hữu Tùng

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2023 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6165 333.9

574 574 Kinh tế học lao động Đào Anh Tuấn

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6166 331

575 575 Bài giảng quản lý chi phí

Nguyễn Ngọc 

Khánh

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6162 658.4

576 576 Quản trị kinh doanh quốc tế Nhâm Văn Toán

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản lý kinh tế VĐ6167 658

577 577

Sử dụng các công cụ tài chính trong 

điều hành kinh tế vĩ mô

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2024 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp VĐ6161 657.4

578 578

Bài giảng cao học quản lý tài chính 

công Lưu Thị Thu Hà

Đại học Mỏ - 

Địa chất 2025 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6163 657

579 579 Giáo trình thuế và kế toán thuế

Lê Thị Ngọc 

Phương

Thông tin và 

truyền thông 2024 2 155000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6192 336.2

580 580 Đầu tư bất động sản Eldred, Gray W. Xây dựng 2020 2 468000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6190 332.6

581 581 Giáo trình văn hóa kinh doanh Dương Thị Liễu

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2012 1 118000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5745 338

582 582 Quản lý nhân sự Đình Phúc Tài Chinh 2012 1 86000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5744 658.4

583 583

Định giá doanh nghiệp và tài sản ứng 

dụng trong đầu tư tài chính Đinh Thế Hiển Tài chính 2025 2 495000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6187 658.8

584 584 Giáo trình quản trị nhân lực

Nguyễn Ngọc 

Quân

Đại học Kinh tế 

Quốc dân 2012 1 78000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ5743 658.3



585 585

Quản trị bán hàng hiệu quả: Sale 

management that works

Cespedes, Frank 

V. Thanh niên 2023 2 225000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6191 658.85

586 586

Hành vi người tiêu dùng: Kiến thức 

cơ bản dành cho những người làm 

marketing

Nguyễn Thị 

Hoàng Yến

Thông tin và 

truyền thông 2023 2 135000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6179 658.8

587 587

Hệ thống thông tin kế toán - báo cáo 

kế toán: Theo phương pháp thủ công Đặng Văn Sáng Tài chính 2024 2 499000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6188 657

588 588 Nghiệp vụ định giá xây dựng Bùi Mạnh Hùng Xây dựng 2014 2 161000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6204(2) VM 2959(8)338.4

589 589 Giáo trình nguyên lý kế toán

Thông tin và 

truyền thông 2025 2 145000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6207(2) Q1472(28)657

590 590

Giáo trình thị trường tài chính và các 

định chế tài chính Lê Thị Tuyết Hoa Kinh tế TPHCM 2016 2 150000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ6209(2), Q1473(28)332

591 591 Kế toán quản trị giản lược Nguyễn Tấn Bình Tài chính 2025 2 250000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán VĐ6211(2), Q1475(28)657

592 592 Giáo trình tài chính tiền tệ

Đặng Thị Việt 

Đức

Thông tin và 

truyền thông 2022 2 138000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh t 332.071

593 593 Kinh tế tài chính dự án điện tái tạo Mai Sỹ Hùng Xây dựng 2022 2 134000

Ngảnh Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

quản trị kinh 

doanh VĐ 6217 (2) Q 1481(38)333.7932

594 594 HBR guide to managing stress at work

Harvard 

Business Review 

Press 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ714 158.72

595 595 Defining Moments

Badaracco Joseph 

L

Harvard 

Business School 

Press 1997 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2488 174.4

596 596 Conscious Capitalism Mackey John

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2489 174.4



597 597

Lead like Reagan : Strategies to 

motivate, communicate, and inspire Quiggle, Dan Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1689 303.34

598 598

Gender lens investing : Uncovering 

opportunities for growth, returns, and 

impact Quinlan, Joseph Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2070 305.42

599 599

Leading with spirit, presence, and 

authenticity

Kathryn Goldman 

Schuyler, John 

Eric Baugher, 

Karin Jironet Jossey-Bass 2014 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2006 303.34

600 600

Research in organizational behavior :. 

An annual series of analytical essays 

and critical reviews Staw, Barry M Jai press INC 1984 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1871 306

601 601

Billions of entrepreneurs : How 

China and India are reshaping their 

futures - and yours Khanna, Tarun

Harvard 

Bussiness 

Review Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1933 330

602 602

Basic statistics using excel 2007 for 

use with basic statistics for business 

& economics and statistical 

techniques in business & economics Lind, Douglas A Mc Graw Hill 2008 3

Ngành Kế 

toán

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp KĐ947 330.02

603 603

Make it in America : The case for re-

inventing the economy Liveris, Andrew

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1890 330.973

604 604

Debt, deficits, and the demise of the 

American economy Tanous, Peter J

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1899 330.973

605 605

Where the jobs are : Entrepreneurship 

and the soul of the American economy Dearie, John

New Jersey: 

Wiley 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1911 331.12

606 606

Clash of the generations : Managing 

the new workplace reality Grubb, Valerie M Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2015 331.3



607 607

The big pad of 50 blank, extra-large 

business model canvases and 50 

blank, extra-large value proposition 

canvases : A supplement to business 

model generation and value 

propositison design Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2004 332

608 608

The efficient practice : Transform 

and optimize your financial advisory 

practice for greater profits

Lawrence, David 

L Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1706 332.024

609 609

Planning a successful future : 

Managing to be wealthy for 

individuals and their advisors Sestina, John E Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ2024 332.02

610 610

The story of rich : A financial fable 

of wealth and reason during uncertain 

times Joyce, J.D

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1962 332.024

611 611

The little book of the shrinking dollar 

: What you can do to protect your 

money now Wiggin, Addison John Wiley 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1698 332.024

612 612

The day after the dollar crashes : A 

survival guide for the rise of the new 

world order Vickers, Damon

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1975 332.4

613 613

Paper money collapse : The folly of 

elastic money

Schlichter, Detlev 

S Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1696 332.4044

614 614

Don t count on it! : Reflections on 

investment illusions, capitalism, 

"mutual" funds, indexing, 

entrepreneurship, idealism, and heroes Bogle, John C

N.J.: John Wiley 

& Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1904 332.6

615 615

The Little Book of Trading : Trend 

Following Strategy for Big Winnings Covel, Michael W Wiley 2012 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2479 332.6

616 616

Markets never forget (but people do) 

: How your memory is costing you 

money-and why this time isn't 

different Fisher, Kenneth L

John Wiley and 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2066 332.6



617 617

ANTs : Using alternative and non-

traditional investments to allocate 

your assets in an uncertain world Froehlich, Bob

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1946 332.6

618 618

A guide to creating a successful 

algorithmic trading strategy Kaufman, Perry J Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2051 332.6

619 619 The options edge + free trial

Khouw, Michael 

C Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2058 332.6

620 620

Technical analysis and chart 

interpretations Ponsi, Ed Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2054 332.6

621 621

Moneyshift : How to prosper from 

what you can t control Webman, Jerry

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1970 332.6

622 622 Investing online for dummies Krantz, Matt

John Wiley & 

Sons 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1741 332.60285

623 623

Back to Basics: Cryptocurrency 

Investing Danial Kiana Wiley 2019 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2477 332.63

624 624 How to buy real estate overseas

Peddicord, 

Kathleen Wiley 2013 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2016 332.63

625 625

Managing concentrated stock wealth : 

An advisor's guide to buiding 

customized solutions Kochis, Tim Bloomberg Press 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2018 332.6322

626 626

Diary of a hedgehog : Biggs final 

words on the markets Biggs, Barton

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1902 332.64

627 627

The complete book of option spreads 

and combinations : Strategies for 

income generation, directional 

moves, and risk reduction Nations, Scott

John Wiley & 

Sons 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1708 332.6453

628 628 Microeconomics Karlan, Dean

McGraw-Hill 

Education 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1807 338.5



629 629

Capitalism at risk : Rethinking the 

role of business Bower, Joseph L

Harvard 

Business Review 

Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1934 338

630 630

Great again : Revitalizing America s 

entrepreneurial leadership Nothhaft, Henry R

Harvard 

Business Review 

Press 2011 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1923 338.04

631 631 Principles of macroeconomics Coppock, Lee

W.W. Norton & 

Company 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1804 338.5

632 632 Principles of micro-economics Frank, Robert H

McGraw-

Hill/Irwin 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1986 338.5

633 633 Principles of macroeconomics Mateer, Dirk Norton 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1803 338.5

634 634

Economics :Principles, problems, and 

policies

Campbell R. 

McConnell, 

Stanley L. Brue Mc Graw Hill 2008 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ927 338.5

635 635 Managerial Economics for Dummies Graham, Robert

John Wiley & 

Son 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1761 338.5

636 636 Intermediate Microeconomics Varian Hal R

W.W. Norton & 

Company 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2461 338.5

637 637

Mondo Agnelli : Flat, Chrysler, and 

the Power of a Dynasty Clark, Jennifer

John Wiley & 

Son 2012 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1762 338.7

638 638

Irrational persistence : Seven secrets 

that turned a bankrupt startup into a 

$231,000,000 bussiness Zilko, Dave Wiley 2016 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2005 338.7

639 639

Perverse subsidies : How tax dollars 

can undercut the environment and the 

economy Myers, Norman Island Press 2001 2

Ngành Kế 

toán

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp KĐ249 338.973

640 640 Boost your presentation IQ Pincus, Marilyn McGraw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ519 658.4



641 641

Driving sustainability to business 

success : The DS factor management 

system integration and automation Pilot, Jayne Wiley 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1703 658.4

642 642

Hope : How triumphant leaders 

create the future Razeghi, Andrew Jossey-Bass 2006 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ733 658.4

643 643

Risk management : Expanding 

horizons in nuclear power and other 

industries

Hemisphere 

Publishing 

Coproration 1991 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1083 658.4

644 644

Stop the meeting iwant to get off : 

how to eliminate endless meetings 

while improving your team's 

comunication, productivity, and 

effectiveness Snair, Scott Mc Graw Hill c'2003 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ523 658.4

645 645

The right leader : Selecting 

executives who fit Stoddard, Nat Wiley 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1296 658.4

646 646 HBR guide to leading teams Shapiro, Mary

Harvard 

business review 

press 2015 4

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2062 658.4

647 647

HBR guide to building your business 

case Sheen, Raymond

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2061 658.4

648 648

The art of strategic leadership : How 

leaders at all levels prepare 

themselves, their teams, and 

organizations for the future Stowell, Steven J

John Wiley & 

Son 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1994 658.4

649 649

Corporation 2020 : Transforming 

business for tomorrow s word Sukhdev, Pavan Island press 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1958 658.4

650 650

The mindfulness edge : How to 

rewire your brain for leadership and 

personal excellence without adding to 

your schedule Tenney, Matt Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ983 658.4

651 651

Crafting and executing Strategy : The 

quest for competitive advantage: 

Concepts and cases

Thompson, 

Arthur A McGraw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ981 658.4



652 652

A Systems Approach to small group 

interaction Tubbs, Stewart L McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ967 658.4

653 653

Mind+machine : A decision model 

for optimizing and implementing 

anlytics

Vollenweider, 

Marc Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2065 658.4

654 654

Virtual Collaboration : Work from 

anywhere. Overcommunicate. Avoid 

isolation

Harvard 

Business Review 

Press 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2495 658.4

655 655

Maximizing return on investment 

using ERP applications Worster, Arthur J Wiley 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1695 658.4

656 656

The first 90 days : Proven strategies 

for getting up to speed faster and 

smarter

Watkins, Michael 

D

Harvard 

Business Review 

Press 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1814 658.4

657 657

Strategic benchmarking reloaded with 

six sigma Gregory H. Watso Wiley 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ712 658.4

658 658

Thoughtfully ruthless : The key to 

exponential growth Wright, Val Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2032 658.4

659 659

Designed to win : Strategies for 

building a thriving global business

Yoshihara, 

Hiroaki Mc Graw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh KĐ840 658.4

660 660

Tips and traps for writing an effective 

business plan Balanko, Greg McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1294 658.4

661 661

Playing to win :how strategy really 

works

A. G. Lafley, 

Roger L. Martin

Harvard 

Business Review 

Press 2013 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2168 658401

662 662

Creating business plans : Gather your 

resources, describle the opportunity, 

get buy-in

Harvard 

Business Review 

Press 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2186 658.401

663 663

Courage to execute : What elite U.S 

military can teach business about 

leadership and team performance Murphy, James D

John Wiley & 

Sons 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2007 658.401



664 664

Driving Digital Strategy : A Guide to 

Reimagining Your Business Gupta Sunil

Harvard 

Business Press 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2490 658.4012

665 665

The execution premium: Linking 

strategy to operations for competitive 

advantage Kaplan, Robert S

Harvard 

Business Press 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1813 658.4012

666 666

Understanding Michael Porter : The 

essential guide to competition and 

strategy Magretta, Joan

Harvard 

Business Review 

Press 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1770 658.4012

667 667 HBR Guide to Thinking Strategically

Harvard 

Business Review 

Press 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2472 658.4012

668 668 Busines Plans Kit

D.Peterson , 

Steven

John Wiley & 

Son 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2072 658.4012

669 669

Leading Clarity : The Breakthrough 

Strategy to Unleash Deutser Brad Wiley 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2480 658.4012

670 670

Visual six sigma : Making data 

analysis lean Cox, Ian Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2035 658.4013

671 671

Big data, big innovation :Enabling 

competitive differentiation through 

bussiness anlytics  Evan Stubbs Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2017 658.4013

672 672 HBR's 10 must reads: On teams

Harvard 

Business Review 

Press 2013 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1886 658.4022

673 673

Build an a team : Play to their 

strengths and lead them up the 

learning curve Johnson, Whitney

Harvard 

Business Review 

Press 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2210 658.4022

674 674

Accelerate : Building strategic agility 

for a faster-moving world Kotter, John P

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2211 658.4022

675 675

Innovative Teams : Unlock creative 

energy, generate new ideas, brain-

storm effectively

Harvard 

Business Review 

Press 2015 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2478 658.4022



676 676

Mobile Commerce and Wireless 

Computing Systems : Thương mại di 

động và hệ thống máy tính không dây Elliott, Geoffrey Pearson 2004 1 4760000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ KĐ2413 004.165

677 677

Electronic Commerce 2018 : A 

Managerial and Social Networks 

Perspective Springer 2018 1 8353000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh mỏ KĐ2420 381.142

678 678 Building the internet of things Kranz, Maciej Wiley 2017 2 5869000

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2020 658.4038

679 679

Leading digital : Turning technology 

into business transformation

Westerman, 

George

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2181 658.4038

680 680

Big data @ work : Dispelling the 

Myths, Uncovering the Opportunities

Davenport 

Thomas H

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2491 658.4038

681 681

HBR guide to project management : 

Motivate your team. Avoid scope 

creep. Deliver results

Harvard 

Business Review 

Press 2012 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1839 658.404

682 682

Getting beyond better : How social 

entrepreneurship works Martin, Roger L

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1833 658.404

683 683

Managing projects : Create your 

schedule, moniter your budget, meet 

your goals

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2187 658.404

684 684

3-D negotiation : Powerful tools to 

change the game in your most 

importan deals Lax, David A

Harvard 

Business Review 

Press 2006 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2217 658.405

685 685 HBR Guide to negotiating Weiss, Jeff

Harvard 

Business Review 

Press 2016 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1837 658.405

686 686

The little black book of innovation : 

How it worrks, how to do it Anthony, Scott D

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2184 658.406

687 687

The innovator's solution : Creating 

and sustaining successful growth

Christensen, 

Clayton M

Harvard 

Business Review 

Press 2003 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2174 658.406



688 688

Conscious Capitalism Field Guide : 

Tools for transforming your 

organization

Harvard 

Business Review 

Press 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2486 658.406

689 689

The innnovator's method : Bringing 

the lean startup into your organization Furr, Nathan

Harvard 

Business Review 

Press 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2167 658.406

690 690

Leading transformation : How to take 

charge of your company's future Furr, Nathan

Harvard 

Business Review 

Press 2018 4

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2171 658.406

691 691 HBR'S 10 must reads: On Innovation

Harvard 

Business Review 

Press 2013 4

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2196 658.406

692 692

Immunity to change : How to 

overcome it and unlock potential in 

yourself and your organization Kegan, Robert

Harvard 

Business Review 

Press 2009 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2175 658.406

693 693 A sense of urgency Kotter, John P

Harvard 

business review 

press 2008 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2163 658.406

694 694 Leading change Kotter, John P

Harvard 

Business Review 

Press 2012 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1835 658.406

695 695

The heart of change : Real-Life 

stories of how people change their 

organizations Kotter, John P

Harvard 

business review 

press 2002 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2215 658.406

696 696 On change management

Harvard 

Business Review 

Press 2011 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2203 658.406

697 697

Breaking bad habits : Defy industry 

norms and reinvigorate your business Vermeulen, Freek

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2208 658.406

698 698

Becoming agile : How the seam 

approach to management builds 

adaptability

Worley, 

Christopher G Jossey-Bass 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1993 658.406

699 699

Getting innovation right : How 

leaders leverage inflection points to 

drive success Kahan, Seth Jossey-Bass 2013 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1794 658.4063



700 700

The innovator s field guide : Market 

tested methods and frameworks to 

help you meet your innovation 

challenges Skarzynski, Peter Jossey-Bass 2014 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1719 658.4063

701 701 HBR Guide to Being More Productive

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2501 658.409

702 702

The mind of the leader : How to lead 

yourself, your people, and your 

organization for extraordinary results

Hougaard, 

Rasmus

Harvard 

Business Review 

Press 2018 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2172 658.4092

703 703

The high potential's advantage : Get 

noticed, impress your bosses, and 

become a top leader Conger, Jay A

Harvard 

Business Review 

Press 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2209 658.409

704 704 Act like a leader, think like a leader Ibarra, Herminia

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2219 658.409

705 705

Becoming a resonant leader : 

Develop your emotional intelligence, 

renew your relationships, renew your 

relationships, sustain your 

effectiveness McKee, Annie

Harvard 

Business Review 

Press 2008 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2206 658.409

706 706

Think Bigger : And 39 Other 

Winning Strategies from Successful 

Entrepreneurs

Sonnenfeldt 

Michael W  ; Wiley 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2485 658.409

707 707

Questions of character : Illuminating 

the heart of leadership through 

literature

Badaracco, 

Joseph L

Harvard 

Business School 

Press 2006 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1773 658.4092

708 708

Off-centered leadership : The dogfish 

head guide to motinvation 

collaboration, and smart growth Calagione, Sam Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2027 658.4092

709 709 What makes an Effective Executive Drucker Peter F

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2493 658.409

710 710

Total leadership : Be a better leader, 

have a richer life

Friedman, 

Stewart D

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1891 658.4092



711 711 HBR's 10 must reads: On Leadership

Harvard 

Business Review 

Press 2011 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2195 658.4092

712 712

The practice of adaptive leadership : 

Tools and tactics for changing your 

organization and the world Heifetz, Ronald

Harvard 

Business Press 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1850 658.4092

713 713

A culture of purpose : How to choose 

the right people and make the right 

people choose you

Lueneburger, 

Christoph Jossey-Bass 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1774 658.4092

714 714

The wisdom of failure : How to learn 

the tough leadership lessons without 

paying the price

Weinzimmer, 

Laurence G Jossey-Bass 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1704 658.4092

715 715

The good fail : Entrepreneurial 

lessons from the rise and fall of 

Microworkz

Latman, Richard 

Keith

John Wiley & 

Sons 2012 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1800 658.421

716 716

The responsible entrepreneur : Four 

game - Changing archetypes for 

founders, leaders, and impact 

investors Sanford, Carol Jossey-Bass 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1692 658.421

717 717

HBR'S 10 must reads : On 

communication

Harvard 

Business Review 

Press 2013 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2197 658.45

718 718

Boardroom realities : Building 

leaders across your board Conger, Jay A Jossey - Bass 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1311 658.422

719 719 Innovative presentations for dummies Anthony, Ray

John Wiley & 

Sons 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1743 658.452

720 720

Communicating at work: principles 

and practices for business and the 

professions Adler, Ronald B Mc Graw Hill 2005 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ485 658.45

721 721

Good charts : The HBR guide to 

making smarter, more persuasive data 

visualizations Berinato, Scott

Harvard 

Business Review 

Press 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1832 658.452

722 722

HBR guide to persuasive 

presentations Duarte, Nancy

Harvard 

Business Review 

Press 2012 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2011 658.452



723 723

Running meetings : Lead with 

confidence, move your project 

forward, manage conflicts

Harvard 

Business Review 

Press 2014 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1827 658.456

724 724

The anti-corruption handbook : How 

to protect your business in the global 

marketplace Olsen, William P

John Wiley & 

Sons 2010 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1977 658.47

725 725

Competitive intelligence for dummies 

: A wiley brand Underwood, Jim

John Wiley & 

Sons 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1952 658.472

726 726

Lean six sigma Using sigmaxl and 

minitab Bass, Issa McGraw Hill 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1436 658.5

727 727 Customer experience for dummies Barnes, Roy

John Wiley & 

Sons 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1747 658.8

728 728

Not for Free : Revenue Strategies for 

a new World Berman, Saul J

Harvard 

Business Review 

Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1466 658.5

729 729

Harvard business review on aligning 

technology with strategy

Harvard 

Business Review 

Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1922 658.5

730 730

The six sigma way : How to 

maximize the impact of your change 

and improvement efforts Pande, Peter S

McGraw-Hill 

Education 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1767 658.5

731 731

Flexible product development : 

Building agility for changing markets Smith, Preston G

John Wiley & 

Sons 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ776 658.5

732 732 Operations Management

Stevenson, 

William J Mc Graw Hill9 2007 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ918 658.5

733 733 Juran on planning for quality Juran, J. M The Free Press 1988 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1122 658.5

734 734

Operations and supply management : 

The core Jacobs, F. Robert Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1002 658.5



735 735

Demand-driven inventory 

optimization and replenishment : 

Creating a more efficient supply chain Davis, Robert A

John Wiley & 

Sons 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2021 658.7

736 736

Content marketing strategies for 

dummies

Diamond, 

Stephanie

John Wiley & 

Sons 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2095 658.8

737 737

The rise of the platform marketer : 

Performance marketing with google, 

facebook, and twitter,plus the latest 

high-growth digital advertising 

platform Dempster, Craig Wiley 2015 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2037 658.8

738 738

Applications in basic marketing : 

Clippings from the popular business 

press

Perreault, 

William D Mc Graw Hill c'2006 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ768 658.8

739 739

Multichannel marketing : Metrics and 

methods for on and offline success Arikan, Akin Sybex 2008 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ877 658.8

740 740 Purchasing and supply management Benton, W. C McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1363 658.7

741 741 International Marketing

 Philip R. 

Cateora; John L. 

Graham MCGraw Hil 2007 5

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ823 658.8

742 742 Marketing research Cooper, Donald R McGraw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ932 658.8

743 743

The Brandpromise : How costco, 

ketel one, make a wish, tourism 

vancouver, and other leading brands 

make and keep the promise that 

guaratees success Knapp, Duane E McGraw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1334 658.8

744 744 Marketing research essentials McDaniel, Carl WILEY 2006 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ721 658.8



745 745

Make your business survive and 

thrive! : 100+ proven marketing 

methods to help you beat the odds 

and build a successful small or home-

based enterprise Huff, Priscilla Y Wiley c'2007 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ713 658.8

746 746

Uncommon service : How to win by 

putting customers at the core of your 

business Frei, Frances

Harvard 

Business Review 

Press 2012 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2031 658.8

747 747 Marketing Grewal, Dhruv

McGraw-Hill 

Education 2016 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1845 658.8

748 748

The psychology of sales success : 

Learn to think like your customer to 

close every sale

Gschwandtner, 

Gerhard McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ849 658.8

749 749

The best damn sales book ever : 16 

rock-solid rules for achieving sales 

success Greshes, Warren Wiley 2006 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ750 658.8

750 750

How to do everything with your eBay 

business Holden, Greg McGraw Hill 2005 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ719(2) 658.8

751 751 Relationship selling

Johnston, Mark, 

W McGraw Hill 2008 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị Kinh 

doanh KĐ905(2) 658.8

752 752

Basic marketing : A marketing 

strategy planning approach

Perreault, Jr 

William D Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ946 658.8

753 753

HBR s 10 must reads on strategic 

marketing

Harvard 

Business Review 

Press 2013 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1843 658.8

754 754

Laddering : Unlocking the Potential 

of Consumer behavior Holtzclaw, Eric V

John Wiley & 

Son 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1756 658.8

755 755

Go mobile : Location-based 

marketing, apps, mobile optimized ad 

campaigns, 2D codes and other 

mobile strategies to grow your 

business Hopkins, Jeanne

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1966 658.8



756 756 Marketing : The core Kerin, Roger A

McGraw-

Hill/Irwin 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1846 658.8

757 757

Become a franchise owner : The start-

up guide to lowering risk, making 

money, and owning what you do Libava, Joel

John Wiley & 

Son 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1998 658.8

758 758 Blue Ocean Strategy Reader Kim W. Chan

Harvard 

Business Review 

Press 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2463 658.8

759 759

Basic Marketing : A Global 

managerial approach

Perreault, 

William D McGraw Hill 2005 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1012 658.8

760 760 Make Winning a habit Page, Rick

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2006

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ848(2) 658.8

761 761

Marketing Management : Knowledge 

and Skills Peter, J. Paul Mc Graw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ833 658.8

762 762 Essentials of Marketing

 William D. 

Perreault, E. 

Jerome McCarthy McGraw Hill 2006 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ803 658.8

763 763

Selling sucks : How to stop selling 

and start getting prospects to buy!

Rumbauskas, 

Fank WILEY 2007 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ708 658.8

764 764

Content to commerce : Engaging 

consumers across paid, owned and 

earned channels Savar, Avi

New Jersey: 

Wiley 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1900 658.8

765 765

Leap : A revolution in creative 

business strategy Schmetterer, Bob WILEY 2003 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ706(2) 658.8

766 766

The new rules of sales and service : 

How to use agile selling, real-time 

customer engagement, big data, 

content, and stortelling to grow your 

business

Scott, David 

Meerman Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2026 658.8



767 767

The agile start-up : Quick and dirty 

lessons every entrepreneur should 

know Scheinrock, Jeff

John Wiley & 

Son 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1999 658.8

768 768

Professional services marketing : 

How the best firms build premier 

brands, thriving lead generation 

engines, and cultures of business 

development success Schultz, Mike Wiley 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1968 658.8

769 769

The agile marketer : Turning 

customer experience into your 

competive advantage Smart, Roland Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1996 658.8

770 770

The book of business awesome : How 

engaging your customers and 

employees can make your business 

thrive Stratten, Scott

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1945 658.8

771 771

Unselling : The new customer 

experience Stratten, Scott Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2038 658.8

772 772

Exceptional selling : How the best 

connect and win in high stakes sales Thull, Jeff

John Wiley & 

Sons 2006 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2068 658.8

773 773 True story Montague, Ty

Harvard 

Business Review 

Press 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1879 658.8

774 774

Gravitational marketing : The science 

of attracting customers Vee, Jimmy Wiley 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ838 658.8

775 775

The sales boss : The real secret to 

hiring, traning, and managing a sales 

team

Whistman, 

Jonathan Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2030 658.8

776 776

Smart business : What alibaba's 

success reveals about th future of 

strategy Zeng, Ming

Harvard 

business review 

press 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2162 658.8

777 777

Blue Ocean strategy : How to Create 

Uncontested Market space and Make 

the Competition Irrelevant Kim, W Chan

Harvard 

Business School 

publishing 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1754 658.802



778 778

Blue Ocean strategy : How to Create 

Uncontested Market space and Make 

the Competition Irrelevant Kim, W Chan

Harvard 

Business School 

publishing 2015 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1823 658.802

779 779

Successful marketing strategies for 

nonprofit organizations : Winning in 

the age of the elusive donor McLeish, Barry Wiley 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1694 658.802

780 780

The analytical marketer : How to 

transform your marketing organization Sweetwood, Adele

Harvard 

Business Review 

Press 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2213 658.802

781 781

Hacking sales : The ultimate 

playbook and tool guide to building a 

high-velocity sales machine Altschuler, Max Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2096 658.81

782 782 HBR's 10 must reads: On sales

Harvard 

Business Review 

Press 2017 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2194 658.81

783 783

The connectors : How the world's 

most successful businesspeople build 

relationships and win clients for life

Kuzmeski, 

Maribeth

John Wiley & 

Sons 2009 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2013 658.812

784 784

Your customer rules : Delivering the 

Me2B experiences that today s 

customers demand Price, Bill Jossey-Bass 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1705 658.812

785 785 Youthnation Britton, Matt Wiley 2015 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2087 658.827

786 786

Brand admiration : Building a 

business people love Park, C. Whan Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2019 658.827

787 787

The moment of clarity : Using the 

human sciences to solve your 

toughest business problems

Madsbjerg, 

Christian

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2177 658.834

788 788

Let s close a deal : Turn contacts into 

paying customers for your company, 

product, service or cause Clifford, Christine Wiley 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1938 658.85



789 789

Generational selling tactics that work 

: Quick and dirty secrets for selling to 

any age group Marston, Cam

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2071 658.85

790 790 Content marketing for dummies Gunelius, Susan Wiley Pub 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2096 658.872

791 791

Built-in social : Essential social 

marketing practices for every small 

business Korhan, Jeff Wiley 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1908 658.872

792 792

Double your income with network 

marketing : Create financial security 

in just minutes a day... without 

quitting your job Tribble, Ty

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1776 658.872

793 793

Beyond advertising : Creating value 

through all customer touchpoints Wind, Yoram Wiley & Son 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2014 659.1

794 794 Instant promotions Sugars, Bradley J McGraw-Hill 2006 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ747 659.113

795 795

HBR Guide to Better Business 

Writing Garner, Bryan A

Harvard 

Business Review 

Press 2012 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2473 808.06

796 796

Hotel pricing in a social world : 

Driving value in the digital economy

McGuire, Kelly 

Ann Wiley 2016 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2023 910.46068

797 797

Construction planning, equipment, 

and methods Peurifoy, Robert L Mc Graw Hill 2006 1 Ngành Kinh tế KĐ1320 624

798 798

Nine Lies About Work : A 

Freethinking Leader's Guide to the 

Real World

Buckingham 

Marcus

Harvard 

Business Review 

Press 2019 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2476 650

799 799 Business : A changing world Ferrell, O. C

McGraw-Hill 

Irwin 2014 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1824 650

800 800 Business Ferrell, O. C

McGraw-Hill 

Irwin 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1906 650



801 801 Business : A changing world Ferrell, O. C McGraw Hill 2008 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ695(2) 650

802 802

Disrupt or be disrupted : A blueprint 

for change in management education Jossey-Bass 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1903 650.071

803 803 MBA Handbook 2008

Schemmann 

Michael Thaisunset 2007 1 Ngành Kinh tế KĐ507 650.071

804 804

Standout 2.0 : Assess your strengths, 

find your edge, win at work

Buckingham, 

Marcus

Harvard 

Business Review 

Press 2015 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1815 650.1

805 805

The finch effect : The five strategies 

to adapt and thrive in your working 

life Carson, Nacie Jossey-Bass 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1775 650.1

806 806 Managing oneself Drucker, Peter F

Harvard 

Business School 

Press 2008 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1831 650.1

807 807

Succeed on your own terms : Lessons 

from top achievers around the world 

on developing your unique potential Greenberg Herb McGraw Hill c2006 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1304 650.1

808 808

Harvard business review on 

managing external risk

A Harvard 

Business Review 

Paperback 2009 1 Ngành Kinh tế KĐ1356 650

809 809

HBR guide to getting the right work 

done

Harvard 

Business Review 

Press 2012 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1838 650.11

810 810

HBR Guide to Work-Life Balance : 

Set boundaries Manage competing 

demands Be present

Harvard 

Business Review 

Press 2019 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2474 650.1

811 811

HBR Guide to Your Professional 

Growth : Learn new skills Develop 

your potential Stay relevant

Harvard 

Business Review 

Press 2019 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2475 650.1

812 812 Succeeding in the world of work Kimbrell, Grady McGraw Hill 1998 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ975 650.1



813 813

Master your next move : The 

Essential Companion to The First 90 

Days

Watkins Michael 

D 2019 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2483 650.1

814 814 HBR Guide for Women at Work

Harvard 

Business Review 2019 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2471 650.1082

815 815

Getting work done : Prioritize your 

work, be more efficient, take control 

of your time

Harvard 

business review 

press 2014 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1828 650.11

816 816 HBR guide to office politics Dillon, Karen

Harvard 

Business Review 

Press 2014 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2010 650.13

817 817

HBR Guide to Getting the Mentoring 

You Need

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2502 650.14

818 818

HBR s 10 must reads on making 

smart decisions

Harvard 

Business Review 

Press 2013 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1885 650.403

819 819 Advanced Financial Accounting Baker, Richard E McGraw Hill 2008 1 Ngành Kinh tế KĐ924 657

820 820

Introduction to accounting : An 

integrated approach Ainsworth, Penne McGraw-Hill 2011 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1936 657

821 821 Accounting : Text and cases

Anthony, Robert 

N McGraw Hill 2010 1 Ngành Kinh tế KĐ1511 657

822 822

Financial & managerial accounting : 

The basic for business decisions Mc Graw Hill 2008 2

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ765(2) 657

823 823

Glencoe accounting : Advance 

course: real world applications & 

connections Guerieri, Donald J McGraw Hill 2000 5 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp KĐ763(5) 657

824 824 Fundamentals of advanced accounting Hoyle, Joe B McGraw Hill 2007 1 Ngành Kinh tế KĐ961 657

825 825 Financial Accounting Libby, Robert McGraw Hill 2007 1

NgànhKinh tế 

Quản trị kinh 

doanh KĐ702 657



826 826 Financial accounting Libby, Robert McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ939 657

827 827 College Accounting : Chapters 1 -32 Price, John Ellis Mc Graw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ936 657

828 828 College accounting : Chapters 1-24 Price, John Ellis

McGraw-

Hill/Irwin 2012 4

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1951 657

829 829

Student guide for quickbooks 2011 : 

Versions: Pro, premier & accountant 

for college accounting Price, John Ellis Mc GrawHill 2011 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1957 657

830 830 Accounting for derivatives hedging

Trombley, Mark 

A McGraw Hill 2003 1 Ngành Kinh tế KĐ925 657

831 831 Survey of accounting

McGraw-

Hill/Irwin 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1981 657

832 832 Intermediate accounting

Spiceland, J. 

David Mc Graw Hill 2007 2 Ngành Kinh tế KĐ780, KĐ686657.044

833 833 Principles of financial Accounting Wild, John J McGraw Hill 2007 2 Ngành Kinh tế KĐ899(2) 657

834 834 Fundamental accounting principles Wild, John J

McGraw-

Hill/Irwin 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1439 657

835 835

Financial accouting information for 

decisions Wild, John J McGraw Hill 2011 1 Ngành Kinh tế KĐ1483 657

836 836 Financial accounting fundamentals Wild, John J

McGraw-

Hill/Irwin 2013 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1820 657

837 837 Fundamental accounting principles Wild, John J

McGraw-

Hill/Irwin 2013 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán KĐ1927 657

838 838 Advanced Financial accounting Baker, Richard E McGraw Hill 2011 1 Ngành Kinh tế KĐ1501 657.046

839 839 Fundamentals of advanced accounting Hoyle, Joe B Mc Graw Hill 2011 1 Ngành Kinh tế KĐ1504 657.046



840 840

Auditing and assurance services : An 

applied approach Stuart, Iris McGraw-Hill 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1928 657.45

841 841

Principles of auditing & other 

assurance services

Whittington, O. 

Ray

McGraw-

Hill/Irwin 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1808 657.45

842 842

Principles of auditing and other 

assurance services

Whittington, O. 

Ray McGraw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ900 657.45

843 843

Quikbooks 2010 : The official guide 

for quickbooks pro users Capachietti, Leslie McGraw Hill 2010 1 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp KĐ1508 657.904

844 844

Prediction machines : The simple 

economics of artificial interlligence Agrawal, Ajay

Harvard 

Business Review 

Pres 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2161 658

845 845

It's not rocket science : 4 simple 

strategies for mastering the art of 

exceution Anderson, Dave Wiley 2015 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2009 658

846 846

It's not the how or the what but the 

who : Succeed by surrounding 

yourself with the best

Aráoz, Claudio 

Fernández

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2182 658

847 847

The innivator's dilemma : When new 

technologies cause great firms to fail

Christensen, 

Clayton

Harvard 

Business Review 

Press 2016 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2169 658

848 848

Talent wins: The new playbook for 

putting people first Charan, Ram

Harvard 

Business Review 

Press 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2159 658

849 849

The Clayton M. Christensen reader : 

Selected articles from the world s 

foremost authority on Disruptive 

innovation

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1817 658

850 850 Business research methods Cooper, Donald R McGraw Hill 2006 2

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ920 658

851 851

The case study handbook : A 

Student's Guide Ellet William

Harvard 

Business Review 

Press 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2498 658



852 852

Operations now : Supply chain 

progitability and performance Finch, Byron J McGraw Hill 2008 3 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ919(3) 658

853 853

The new global road map : Enduring 

strategies for turbulent times Ghemawat, Pankaj

Harvard 

Business Review 

Press 2018 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2180 658

854 854 HBR guide to emotional intelligence

Harvard 

Business Review 

Press 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2055 658

855 855 HBR's 10 must reads : The essentials

Harvard 

Business Review 

Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2189 658

856 856 HBR's 10 must reads : The essentials

Harvard 

Business Review 

Press 2011 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2192 658

857 857

HBR's 10 must reads: The definitive 

management ideas of the year from 

Harvard Business Review

Harvard 

Business Review 

Press 2017 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2198 658

858 858

HBR's 10 Must Reads: The definitve 

management ideas of the year from 

Harvard Business Review

Harvard 

Business Review 2019 6

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2464 658

859 859

HBR's 10 Must Reads: The definitve 

management ideas of the year from 

Harvard Business Review

Harvard 

Business Review 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2465 658

860 860

HBR's 10 must reads: The definitive 

management ideas of the year from 

Harvard business review

Harvard 

Business Review 

Press 2016 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2202 658

861 861

HBR's 10 Must Reads: On 

Entreprepreneurship and Startups

Harvard 

Business Review 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2466 658

862 862

International Management : Culture, 

Strategy, and Behavior

Hodgetts, Richard 

M McGraw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ999 658



863 863

Essentials of contemporary 

management Jones, Gareth R McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ957 658

864 864

Management : A practical 

introduction Kinicki, Angelo McGraw Hill 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1000 658

865 865

Management : A practical 

introduction Kinicki, Angelo

Đại học Mỏ - 

Địa Chất 2008 2

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ688(2) 658

866 866

Return on charater : The real reason 

leaders and their companies win Kiel, Fred

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2160 658

867 867 Management tips

Harvard 

Business Review 

Press 2011 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2166 658

868 868

Business : Connecting principles to 

practice

Nickels, William 

G

McGraw-

Hill/Irwin 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1931 658

869 869 On emotional intelligence

Harvard 

Business Review 

Press 2015 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2204 658

870 870

International management : 

Managing in a diverse and dynamic 

global environment Phatak, Arvind V McGraw Hill 2005 1 Ngành Kinh tế KĐ998 658

871 871 MBA in a nutshell Milo, Sobel McGraw Hill 2010 1 Ngành Kinh tế KĐ1448 658

872 872

The definitive management ideas of 

the year from Harvard business 

review

Harvard 

Business Review 

Press 2018 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2199 658

873 873

The definitive management ideas of 

the year from Harvard business 

review

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2201 658

874 874

The definitive management ideas of 

the year from Harvard business 

review

Harvard 

Business Review 

Press 2019 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2200 658

875 875 Instant profit Sugars, Bradley J McGraw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ842 658.02



876 876

Building a small business that 

Warren Buffett would love Brownlee, Adam Wiley 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1944 658.022

877 877

Generation to generation : Life cycles 

of the family business Gersick, Kelin E

Harvard 

Business school 

Press 1997 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1755 658.041

878 878

Catalyst code : The Strategies behind 

the world`s most dynamic companies Evans, David S

Harvard 

Business School 

Press 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

quản trị kinh 

doanh KĐ1308 658.046

879 879

The non nonprofit : For-proifit 

thinking for nonprofit success Rothschild, Steve Jossey-Bass 2012 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2028 658.048

880 880 International business McGraw Hill 2009 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

quản trị kinh 

doanh KĐ1317 658.05

881 881 Annual editions : Businesss ethic

Richardson, John 

E McGraw Hill 2006 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ921 658.05

882 882

Entrepreneurship : A small business 

approach

Bamford, Charles 

E Mc Graw Hill 2011 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1499 658.1

883 883

Corporate finance : A valuation 

approach

Benninga, Simon 

Z McGraw Hill 1997 1 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

tài chính doanh 

nghiệp KĐ985 658.1

884 884

Entering startupland : An Esential 

guide to finding the right job Bussgang, Jeffrey Harvard 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2090 658.1

885 885 International financial management Eun, Cheol S McGraw Hill 2007 2 Ngành Kinh tế KĐ878(2) 658.1

886 886 Managerial accouting Garrison, Ray H McGraw Hill 2006 1 Ngành Kinh tế KĐ892 658.1

887 887

HBR guide to finance basics for 

managers

Harvard 

Business Review 

Press 2012 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2056 658.1

888 888

Yours for the asking : An 

Indispensable guide to fundraising 

and management Levy, Reynold

John Wiley & 

Sons 2008 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2050 658.1



889 889

New Business ventures and the 

Entrepreneur

Roberts, Michael 

J McGraw Hill 2007 3 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

tài chính doanh 

nghiệp KĐ916(3) 658.1

890 890 HBR guide to buying a small business Ruback, Richard S

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2057 658.1

891 891

Reinventing the entrepreneur : 

Turning your dream business into a 

reality Tribby, MaryEllen Wiley 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1965 658.1

892 892 Managerial Accounting Wild, John J McGraw Hill 2007 1 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ882 658.1

893 893

Harvard Business Review 

Entrepreneur's Handbook : 

Everything You Need to Launch and 

Grow Your New Business

Harvard 

Business Review 

Press 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2496 658.11

894 894

If you really want to change the 

world : A guide to creating, building, 

and sustaining breakthrough ventures Kressel, Henry

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1834 658.11

895 895 HBR guide to office politics Dillon, Karen

Harvard 

Business Review 

Press 2015 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2191 658.13

896 896 Find grant funding now!

Aubrey, Sarah 

Beth Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2094 658.15

897 897

Financial intelligence : A manager's 

guide to knowing what the numbers 

really mean Berman, Karen

Harvard 

Business Review 

Press 2013 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2067 658.15

898 898 Capital ideas evolving Bernstein, Peter L

John Wiley & 

Sons 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1326 658.15

899 899

Naming Rights : Legacy gifts and 

corporate money Burton, Terry

John Wiley & 

Sons 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ841 658.15

900 900 Managerial Accounting Brewer, Peter C McGraw Hill 2006 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh KĐ822(2) 658.15



901 901

Corporate finance : Core principles 

and applications McGraw Hill 2007 1 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ779 658.15

902 902

Finance basics : Decode the jargon, 

navigate key statements, gauge 

performance

Harvard 

Business Review 

Press 2014 6

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1830 658.15

903 903 Managerial accouting Garrison, Ray H McGraw Hill 2006 1 Ngành Kinh tế KĐ844 658.1

904 904 Corporate finance Ross, Stephen A McGraw Hill 2005 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ477 658.15

905 905 Fundamentals of corporate finance Ross, Stephen A McGraw Hill 2008 1 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ701 658.15

906 906 Corporate finance Ross, Stephen A

McGraw-

Hill/Irwin 2013 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1825 658.15

907 907

The Revenue Acceleration Rules : 

Supercharge Sales and Marketing 

Through Artificial Intelligence, 

Predictive Technologies, and 

Account-based Strategies Upadhyay Shashi Wiley 2018 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2462 658.15

908 908

Fundraising with businesses : 40 New 

(and improved!) strategies for 

nonprofits Waters, Joe Wiley 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ2052 658.15

909 909

Corporate value creation : An 

operations framework for nonfinacial 

managers

Karlson, 

Lawrence C

John Wiley & 

Sons 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2034 658.155

910 910

Managerial accounting : Creating 

value in a dynamic business 

environment Hilton, Ronald W McGraw Hill 2008 2 Ngành Kinh tế

Chuyên ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp KĐ689(2) 658.159

911 911

Buy your own business wth other 

people's money Cook, Robert A McGraw Hill 2005 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ680 658.162

912 912 Cross-border mergers and acquisitions Whitaker, Scott C Wiley 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2049 658.162



913 913 Lead the work Boudreau, John

John Wiley & 

Sons 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh VĐ2089 658.3

914 914

Human Resource Management 

demystified

Delcampo, 

Robert G McGraw Hill 2011 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1445 658.3

915 915

Fostering Creativity : Expert 

solutions to everyday challenges Harvard Business 2010 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1441 658.3

916 916 Little book of leadership Gitomer, Jeffrey

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2092 658.3

917 917

Harvard business review on talent 

management

Harvard 

Business Press 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1359 658.3

918 918 HBR guide to coaching employees

Harvard 

Business Review 

Press 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2060 658.3

919 919

HBR s 10 must reads on managing 

people

Harvard 

Business Review 

Press 2011 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1842 658.3

920 920

HBR's 10 must reads on managing 

yourself

Harvard 

Business Review 

Press 2010 7

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1844 658.3

921 921

HBR's 10 Must Reads: On Managing 

Across Cultures

Harvard 

Business Review 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2469 658.3

922 922

The alliance : Managing talent in the 

networked age Hoffman, Reid

Harvard 

Business Review 

Press 2014 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2207 658.3

923 923

The manager's book of questions : 

1,001 great interview questions for 

hiring the best per-son Kador, John McGraw Hill 2007 2

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ704, KĐ753658.3

924 924 Organizational Behavior Kreitner, Robert McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ997 658.3



925 925

Managing for sales results : A fast-

action guide for finding, coaching, 

and leading salespeople Marks, Ron Wiley 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ709 658.3

926 926

Aligning Training for results : A 

process and tools that link training to 

business Stone, Ron Drew Pfeiffer 2009 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1313 658.3

927 927

HBR guide to performance 

management

Harvard 

Business Review 

Press 2017 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2205 658.312

928 928

HBR guide to coaching employees : 

Give effective feedback. Foster 

steady growth. Motivate star 

performers

Harvard 

Business Review 

Press 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1887 658.3124

929 929

Building an innovative learning 

organization : A frameword to buid a 

smarter workforce adapt to change, 

and drive growth Sarder, Russell Wiley 2016 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2008 658.3124

930 930

Giving effective feedback : Check in 

regularly, handle tough 

conversations, bring out the best

Harvard 

Business Review 

Press 2014 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1763 658.3125

931 931

Performance reviews : Evaluate 

prepare for the meeting, offer 

constructive feedback, discuss tough 

topics

Harvard 

Business Review 

Press 2015 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1829 658.3125

932 932

The neuroscience of helping your 

people love what they do : Alive at 

work Cable, Daniel M

Harvard 

Business Review 

Press 2018 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2212 658.314

933 933

HBR guide to delivering effective 

feedback

Harvard 

Business Review 

Press 2016 5

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Kế toán tài 

chính công KĐ1836 658.314

934 934

The employee experience : How to 

attract talent, retain top performers, 

and drive results Maylett, Tracy Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2012 658.314

935 935 HBR's 10 must reads: On strategy

Harvard 

Business Review 

Press 2011 6

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2190 658.4



936 936

Customer s new voice : Extreme 

relevancy and experience through 

volunteered customer information McKean. John

John Wiley & 

Sons 2015 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1893 658.3843

937 937

PMP certification : A Beginner`s 

guide Angel, George G McGraw Hill 2010 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1464 658.4

938 938

The Silver Lining : An innovation 

playbook for uncertain times Anthony, Scott D Harvard Business 2009 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1465 658.4

939 939 Business driven technology Baltzan, Paige

McGraw-Hill 

Irwin 2013 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1932 658.4

940 940 Developing leadership talent Berke, David Pfeiffer 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ890 658.4

941 941

Leadership for engineers : The magic 

of mindset Bennett, Ronald J McGraw-Hill 2013 3

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1942 658.4

942 942

The empowered manager : Positive 

political skills at work Block, Peter Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2022 658.4

943 943

The Ceo within : Why inside 

outsiders are the key to succession Bower, Josheph L Harvard Business 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1309 658.4

944 944 The leadership journey Burnison, Gary

John Wiley & 

Sons 2015 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2088 658.4

945 945

From cinderella to Ceo : how to 

master the 10 lessons of fairy tales to 

transform your work life Broussard, Cary J

John Wiley & 

Sons 2005 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ851 658.4

946 946 Actionable intelligence Keith B. Carter Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1997 658.4

947 947

Strategic Management : Text and 

cases Dess, Gregory G McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ973 658.4



948 948

Classic Drucker : Essential Wisdom 

of Peter Drucker from the Pages of 

Harvard Business Review Drucker Peter 2006 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2497 658.4

949 949 Achieve with accountability Evans, Mike Wiley 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1995 658.5

950 950 Executing strategy for business results Harvard Business 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1324 658.4

951 951

Great people decisions : Why they 

matter so much, why they are so 

hard,and how you can master them

Fernández-Aráoz, 

Claudio

John Wiley & 

Sons 2007 2

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ732(2) 658.4

952 952

Lead & influence : Get more 

ownership, commitment, and 

achievement from your team Fritz, Mark

New Jersey: 

Wiley 2014 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1393 658.4

953 953

Essentials of corporate performance 

measurement Friedlob George T

John Wiley & 

Sons 2002 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ499 658.4

954 954 HBR Guide to Dealing with Conflict

Harvard 

Business Review 

Press 2017 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2500 658.4

955 955 Little book of leadership Gitomer, Jeffrey

John Wiley & 

Sons 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2092 658.4

956 956

Primal leadership : Unleashing the 

power of emotionnal intelligence Goleman, Daniel

Harvard 

Business Review 

Press 2013 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2025 658.4

957 957

Six Sigma business Scorecard : 

Ensuring performance for profit Gupta, Praveen Mc Graw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1435 658.4

958 958 Business driven technology Haag, Stephen McGraw Hill 2008 5

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ683(5) 658.4

959 959

Harvard business review on strategic 

renewal

Harvard 

Business Press 2008 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1360 658.4



960 960

Harvard business review green 

business strategy

Harvard Bisiness 

Press 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1357 658.4

961 961

Harvard business review on greening 

your business profitably

Harvard 

Business Review 

Press 2011 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1921 658.4

962 962

The attitude of leadership : Taking 

the lead and keeping it Harrell, Keith

John Wiley & 

Sons 2003 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ743 658.4

963 963

Management information systems for 

the information age Haag, Stephen McGraw Hill 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ693 658.4

964 964

HBR s 10 must reads 2016 : The 

definitive management ideas of the 

year from Harvard business review

Harvard 

Business Review 

Press 2016 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1841 658.4

965 965

HBR guide to making every meeting 

matter

Harvard 

Business Review 

Press 2016 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2063 658.4

966 966

HBR's 10 Must Reads: On AI, 

Analytics, and the New Machine Age

Harvard 

Business Review 2019 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2468 658.4

967 967

HBR's 10 Must Reads: On Change 

Management

Harvard 

Business Review 2011 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2470 658.4

968 968 The practice of adaptive leadership Ronald Heifetz

Harvard 

Business Review 2009 3

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1850 658.4

969 969

Where value hides : A new way to 

uncover profitable growth for your 

business Jackson, Stuarte E

John Wiley & 

Sons 2007 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ735 658.4

970 970

The medici effect : What elephants 

and epidemics can teach us about 

innovation Johansson, Frans

Harvard 

Business Review 

Press 2017 2

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2173 658.4

971 971 The medici effect Johansson, Frans

Harvard 

Business School 

Press 2006 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2091 658.4



972 972

The soft edge : Where great 

companies find lasting success

Karlgaard, 

Richard Jossey-Bass 2014 1

Ngành Kinh 

tế và quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ2036 658.4

973 973

The rational manager : A systematic 

approach to problem solving and 

decision making Kepner, Charles H Kepner-Tregoe 1965 1

Ngành Kinh 

tế Quản trị 

kinh doanh KĐ1123 658.4

974 974

Beating the global odds : Successful 

decision-making in a confused and 

troubled world Laudicina, Paul A

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1941 658.4

975 975

I have a strategy (No you don t) : The 

illustrated guide to strategy

Malham JR, 

Howell J Jossey-Bass 2013 2

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1795 658.4

976 976

Online community management for 

dummies Ng., Deborah

John Wiley & 

Sons 2012 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh KĐ1744 658.4

977 977

The Art and science of 360 degree 

feedback

Lepsinger, 

Richard Joss - Bass 2009 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên Ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1330 658.4

978 978

Executive coaching with back bone 

and heart : A systems approach to 

engaging leaders with their challenges O'neill, Mary Beth Jossey - Bass 2000 1

Ngành Kinh 

tế và Quản trị 

kinh doanh

Chuyên Ngành 

quản trị kinh 

doanh KĐ790 658.4

979 979

The profitable consultant : Starting, 

growing, and selling your expertise / Jay Niblick Wiley, 2013 1 0

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1969 001

980 980

Business ethics : A real world 

approach Ghillyer, Andrew Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Quản 

trị Kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1328 174.4

981 981

Cash in on the coming real estate 

crash : How to protect yourself from 

losses now, and turn a profit after the 

bubble bursts Decker, David J Willey 2006 2

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ677 322.63

982 982 Economics Colander, David C Mc Graw Hill 2004 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ450 330

983 983

Fixed and variable costs :. Theory 

and practice Czopek Kaimierz Agencja 2003 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ335 330



984 984

Fixed and variable costs :. Theory 

and practice

Czopek, 

Kazimierz

Curvilinear 

Function 2004 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ336 330

985 985 Issues in economics today Guell, Robert C Mc Graw Hill 2010 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ1494 330

986 986 Economics : The Basics Mandel, Michael Mc Graw Hill 2009 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ1450 330

987 987

Macroeconomics : Principles, 

problems, and Policies

McConnell, 

Campbell R Mc Graw Hill 2008 2

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ699 338.5

988 988

Economics : Principles, problems, 

and policies

McConnell, 

Campbell R Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ699 330

989 989 Economics of social issues Sharp, Ansel M Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Tài 

chính doanh 

nghiệp

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ1013 330

990 990

Study guide for use with Mcconnell 

and Brue Microeconomics

Walstad, William 

B Mc Graw Hill 2008 2

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ926 330

991 991

Out of the red : Investment and 

capitalism in Russia Connor, John T Wiley 2008 2

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ908 330.9

992 992 Urban Economics O'Sullivan, Arthur Mc Graw Hill 2007 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1024 330.91

993 993

Chindia : How china and india are 

revolutionizing global business Engardio, Pete Mc Graw Hill 2007 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ1310 330.951

994 994

Annual editions : Labor - 

Management relation Overby, John Mc Graw Hill 2006 4

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ770 331.14

995 995

The mathematics of money : Math for 

Business and personal finance 

Decisions Biehler, Timothy J Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ930 332



996 996

The Maui millionaires : Discover the 

secrets behind the world's most 

exclusive wealth retreat and becom 

financially free Finkel, David Wiley 2007 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ742 332

997 997 Debt capital markets in China Gao, Jian

Jonh Wiley & 

Sons 2007 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ734 332

998 998

Equity valuation and analysis with 

eval

Lundholm, 

Russell Mc Graw Hill 2007 2

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ802 332

999 999

Automatic wealth : The six steps to 

financial independence

Masterson, 

Michael Wiley 2005 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ793 332

1000 1000

How much is enough? : Balancing 

today's needs with tomorrow's 

retirement goals McCurdy, Diane Wiley 2005 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ746 332

1001 1001

Frank McKinney's Maverick 

Approach to real estate success : How 

you can go from a $50,000 fixer-

upper to a $100 million mansion McKinney, Frank Willey 2005 2

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ752 332

1002 1002

Making hard cash in a soft real estate 

market : Find the next high-growth 

emerging markets Patton, Wendy

John Wiley & 

Sons 2007 2

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ751 332

1003 1003 Personal finance Kapoor, R. Jack Mc Graw Hill 2005 6

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ764 332.024

1004 1004

Lifelines for money misfortunes : 

How to overcome life's greatest 

challenges Pollan, Stephen M Wiley 2008 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ707 332.024

1005 1005 Credit hell : How to dig out of debt Dvorkin, Howards Wiley 2005 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ772 332.04

1006 1006

Mastering the currency market : 

Forex strategies for High - and Low - 

Volatility Markets Norris, Jay Mc Graw Hill 2010 2

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ1434 332.4



1007 1007

The long and short of hedge funds : 

Complete guide to hedge fund 

evaluation and investing

Strachman, 

Daniel A Wiley 2009 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ907 332.4

1008 1008

Short-term trading with price patterns 

: A systematic methodology for the 

development, testing, and use of 

short-term trading systems Harris, Michael Traders Press 2000 1

Ngành Tài 

chính - Ngân 

hàng

Chuyên ngành 

Tài chính 

doanh nghiệp KĐ1033 332.6

1009 1009

Asymmetric Returns : The future of 

active asset management

Ineichen, 

Alexander M Wiley 2007 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 

Quản trị kinh 

doanh KĐ896 332.6

1010 1010

Fundamentals of investments : 

Valuation and management

Jordan, Bradford 

D Mc Graw Hill 2008 1

Ngành Quản 

trị kinh doanh

Chuyên ngành 
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